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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. TALEB, NASSIM NICHOLAS. Thiên nga đen: Xác suất cực nhỏ, tác động cực 

lớn / Nassim Nicholas Taleb; Cam Thảo, Hoàng Trung dịch; Huyền Anh Tú hiệu đính.   

H. : Thế giới, 2020. - 627tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The black swan 

Tóm tắt: Hướng đến việc khám phá bản chất của những việc mà ta vẫn nghĩ chỉ là 

những sự kiện diễn ra ngẫu nhiên, cũng như những cạm bẫy tư duy khiến chúng ta quá 

xem trọng tiểu tiết mà bỏ lỡ bức tranh tổng thể, từ đó xem xét vai trò của sự bất ngờ, thảo 

luận tại sao các sự kiện không thể xảy ra, không được dự đoán hoặc hiểu đúng và cách 

con người hợp lý hoá hiện tượng thiên nga đen để làm cho nó ít ngẫu nhiên hơn. 

+ Môn loại: 003 / TH305NG 

- Phòng Mượn: MD 9573 
 

2/. KELLY, KEVIN. 12 xu hướng công nghệ trong thời đại 4.0 / Kevin Kelly; Khánh 

Linh dịch. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2019. - 462tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kinh doanh) 

Tên sách bằng tiếng Anh: The Inevitable 

Tóm tắt: Quan điểm của tác giả về xu hướng chung của sản phẩm và dịch vụ đang 

vận động trong các công nghệ mới nhất, được thể hiện qua các nguồn sức mạnh giao thoa, 

phụ thuộc và thúc đẩy nhau như: Trở thành, cải tiến, dòng chảy, trình chiếu, truy cập, chia 

sẻ, sàng lọc, remix, tương tác, theo dấu, đặt câu hỏi và bắt đầu. 

+ Môn loại: 004 / M558H 

- Phòng Đọc: DV 58537 

- Phòng Mượn: MD 9561-9562 
 

3/. VŨ HỒNG SƠN. Giáo trình lập trình C ứng dụng / Vũ Hồng Sơn. - H. : Giáo 

dục Việt Nam, 2019. - 251tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn ngôn ngữ lập trình C, minh hoạ cách sử dụng công cụ tích 

hợp MPLAB cho các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ C, cung cấp các hướng dẫn cho người 

mới bắt đầu về trình biên dịch CCS C cho dòng vi điều khiển PIC16F, MPLAB, một môi 

trường phát triển tích hợp của hãng Microchip là cũng được giới thiệu trong cuốn sách 

này. 

+ Môn loại: 005.4 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18780 

- Phòng Mượn: MD 9567-9568 

 

4/. NGUYỄN TRƯỜNG THỌ. Các vụ xâm phạm an ninh thông tin nổi tiếng trên 

thế giới : Sách tham khảo / Nguyễn Trường Thọ, Lê Tuấn Thinh chủ biên. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số vụ xâm phạm an ninh thông tin nổi tiếng thế giới như: Vụ 

Watergate 17/6/1972 tại Mỹ, vụ mã độc Stuxnet tấn công nhà máy hạt nhân Iran, vụ 

WikiLeaks 7/2010, vụ Edward Snowden tiết lộ chương trình do thám Prism của Cơ quan 

An ninh quốc gia Mỹ (NSA), vụ Sony Pictures bị tấn công mạng (24/11/2014), vụ hồ sơ 

Panama (4/2016), vụ các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga "can thiệp" vào bầu cử Tổng 

thống Mỹ, vụ phát tán mã độc Wanna Cry (12/52017) và vụ Facebook để lộ thông tin  
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người sử dụng. 

+ Môn loại: 005.8 / C101V 

- Phòng Đọc: DV 58445 

- Phòng Mượn: MD 9589-9590 
 

5/. YUJI AKABA. Kỹ năng đọc sách hiệu quả / Yuji Akaba; Nguyễn Châm dịch.-

H. : Thế giới, 2019. - 223tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Action reading 

Tóm tắt: Các dẫn chứng nhằm giải thích lý do vì sao có những người bận rộn nhưng 

vẫn đọc được sách; từ đó, đưa ra các phương pháp nhằm rèn luyện kỹ năng đọc sách tập 

trung và áp dụng những gì học được trong sách vào cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 028 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58563 

- Phòng Mượn: MH 11437-11438 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

6/. ZAHARIADES, DAMON. Làm đúng việc xong đúng hạn / Damon Zahariades; 

Nhật Nam dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 190tr.; 19cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: To-do list formula: A stress-free guide to creating to-do 

lists that work! 

Tóm tắt: Trong cuốn sách, tác giả trình bày một công thức ngắn gọn và thực tế để 

giúp bạn tổ chức, quản lý và giải quyết từng nhiệm vụ quan trọng của bản thân theo cách 

tối ưu nhất. 

+ Môn loại: 153.1 / L104Đ 

- Phòng Đọc: DV 58608 

- Phòng Mượn: MH 11527-11528 
 

7/. ZION KABASAWA. Phương pháp tối ưu hoá trí nhớ trong công việc / Zion 

Kabasawa; Anh Việt dịch. - H. : Lao động, 2019. - 311tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Nhật: Oboenai Kiokujutsu 

Tóm tắt: Sách giúp bạn thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về trí nhớ và giúp bạn 

nhận ra rằng: "Năng lực trí nhớ không phải bẩm sinh và hoàn toàn có thể rèn luyện được". 

+ Môn loại: 153.1 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 58590 

- Phòng Mượn: MH 11484-11485 
 

8/. KANAGAWA AKINORI. Kỹ năng tư duy phản biện của người Nhật/ Kanagawa 

Akinori; Mai Đỗ dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 238tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Nhật: Shigoto to junsei wo gekihensaseru nara 99.9% output wo 

sakini shinasai 

Tóm tắt: Ban đầu, có thể bạn sẽ nghi ngờ những gì được đề cập tới, nhưng bằng 

kinh nghiệm của chính mình, sẽ giúp bạn bạn có một phương pháp tư duy mới lạ. 

+ Môn loại: 153.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58606 
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- Phòng Mượn: MH 11523-11524 

 

9/. RUTHERFORD, ALBERT. Rèn luyện tư duy phản biện = Neuroscience and 

critical thinking / Albert Rutherford; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. -  

203tr.; 19cm. - (Khởi nguồn tri thức. Xây dựng kỹ năng) 

Tóm tắt: Giúp bạn tư duy một cách logic tận gốc của vấn đề, mang lại những lời 

khuyên có thể áp dụng rộng rãi đối với các tình huống trong kinh doanh cũng như trong 

cuộc sống thường ngày của bạn. 

+ Môn loại: 153.4 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 58605 

- Phòng Mượn: MH 11521-11522 
 

10/. ANDREWS, ANDY. Tư duy vượt giới hạn / Andy Andrews; Diệu Thư dịch.-  

H : Dân trí, 2019. - 286tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The bottom of the pool.Thinking beyond your boundaries 

to achieve extraodinary results 

Tóm tắt: Chia sẻ triết lý độc đáo về tư duy vượt giới hạn, giúp bạn tìm ra được sự 

thật vượt ra ngoài ranh giới được thiết lập theo tiêu chuẩn có sẵn, hay cách mà mọi thứ 

được thực hiện. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 58566 

- Phòng Mượn: MH 11445-11446 

 

11/. Brian Tracy - Bậc thầy về tư duy thành công / Robert Browning, James Allen, 

Benjamin Disraeli...; Hoàng Huệ Anh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.-  

271tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tóm tắt: Hé mở những phương pháp đơn giản và được chứng minh hiệu quả để 

giúp khai thác tài năng và khả năng tư duy tự nhiên, nhằm đạt được những ước mơ. 

+ Môn loại: 153.4 / BR301TR 

- Phòng Đọc: DV 58574 

- Phòng Mượn: MH 11455-11456 
 

12/. BRIDGER, DARREN. Tư duy thông minh hành động thông minh = Think 

smart, art smart: How to make decisions and achieve extraordinary desults : Xác định, 

duy trì, quản lý, phương pháp, đánh giá, lên kế hoạch / Darren Bridger; David Lewis; 

Long Trâu dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 239tr.; 19cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực tế về trình tự tư duy, đưa ra quyết định giải quyết tình 

huống và một số bài tập luyện tư duy thông qua luyện tập chú ý và tập trung, tiếp cận góc 

nhìn mới, phân tích các lựa chọn, đưa ra quyết định, xử lý áp lực và cảm xúc, lập kế hoạch 

hành động. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DV 58607 

- Phòng Mượn: MH 11525-11526 
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13/. QUÁCH THÀNH. Triết lý và kẻ trí : Ấn bản mới có chỉnh sửa nội dung/ Quách 

Thành; Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 222tr.; 21cm. - (100 câu chuyện hay 

thế giới) 

Tóm tắt: Gồm những triết lí sống và các bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết 

từ cuộc sống thông qua các câu chuyện mang đầy tính triết lí. 

+ Môn loại: 153.6 / TR308L 

- Phòng Đọc: DV 58561 

- Phòng Mượn: MH 11433-11434 
 

14/. KAORU TACHIBANA. Nghệ thuật thuyết phục logic / Kaoru Tachibana; Nhật 

Linh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 306tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tên sách tiếng Nhật: Ronri-teki ni settoku suru gijutsu 

Tóm tắt: Giao tiếp thuyết phục không phải là công việc, mà là nghệ thuật phục vụ 

cuộc sống trong gia đình, hay trong mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp. Nếu liên tục 

rèn giũa kỹ năng giao tiếp thuyết phục, bạn sẽ nhận được nhiều điều đáng quý khác như 

sự tin tưởng và nâng cao được năng lực đối nhân xử thế. 

+ Môn loại: 153.8 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58567 

- Phòng Mượn: MH 11447-11448 
 

15/. ZUCKERBERG, RANDI. Work - life balance? - Khi người trẻ cần cảm hứng 

và kế hoạch để theo đuổi sự nghiệp / Randi Zuckerberg; Minh Nga Feehily dịch. - H. : 

Lao động, 2018. - 359tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Pick three: you can have it all (Just not every day) 

Tóm tắt: Cho biết Bộ Ba lựa chọn của bạn là gì, điều gì đã thay đổi dựa trên Bộ Ba 

lựa chọn của bạn và điều bạn muốn thay đổi, những việc này sẽ buộc bản thân chúng ta 

phải nghiêm túc trong hành trình tìm kiếm một trạng thái sống thiên lệch hợp lý. 

+ Môn loại: 155.2 / W434L 

- Phòng Đọc: DV 58565 

- Phòng Mượn: MH 11443-11444 
 

16/. MORGAN, STEN. Tuổi trẻ sống an nhiên nhưng đừng an phận / Sten Morgan; 

Anh Ngô dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 234tr.; 19cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ 

năng) 

Tên sách tiếng Anh: 7 mindsets of success 

Tóm tắt: Trình bày 7 quan niệm tâm trí dẫn lối tới thành công và khám phá những 

câu chuyện về cách tận dụng xung đột, tiếp thu quan điểm mới, gỡ bỏ lớp phòng hộ, 

hướng tới bản thể tương lai lý tưởng, thấu hiểu được động lực ẩn sâu để kiên trì theo đuổi 

đến cùng, biến ý tưởng gian khó trở thành hiện thực. 

+ Môn loại: 155.5 / T515TR 

- Phòng Đọc: DV 58604 

- Phòng Mượn: MH 11519-11520 
 

17/. NORTHRUP, KATE. Đơn giản hơn, tinh tế hơn : Cuốn sách giải phóng hàng 

triệu phụ nữ khỏi áp lực cuộc sống để được là chính mình / Kate Northrup; Dương 
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Mạnh Hoà dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 405tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Do less 

Tóm tắt: Sách giúp hiểu và dung hoà được những "thần lực" bên trong, từ đó trút 

bỏ được gánh nặng và sự kỳ vọng đang đặt trên vai, để dành thời gian tự yêu thương chính 

mình. Chỉ khi chúng ta biết trân trọng bản thân, chúng ta mới có thể chăm sóc tốt cho 

những người mình yêu thương. 

+ Môn loại: 155.6 / Đ430GI 

- Phòng Đọc: DV 58576 

- Phòng Mượn: MH 11457-11458 

 

18/. LIVINGSTON, GORDON. Già quá nhanh thông minh quá trễ : 30 sự thật bạn 

cần biết / Gordon Livingston; Tiến Thành dịch. - Tái bản lần 2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2018. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm 30 chân lý truyền cảm hứng bất tận đến chúng ta như một trải 

nghiệm vừa hợp tình hợp lí, vừa đậm chất hiện thực. Qua những từ ngữ của tác giả mang 

lại cảm giác rất thực và chứa đụng sự thông thái hiếm có. Giữa biết bao quyển sách rỗng 

tuếch, "Già quá nhanh, thông minh quá trễ" nổi bật như một viên ngọc quý. 

+ Môn loại: 155.6 / GI-100QU 

- Phòng Đọc: DV 58578 

- Phòng Mượn: MH 11461-11462 
 

19/. NAM LÂM. Sống ảo, ảo bao nhiêu cho vừa? / Nam Lâm. - H. : Hội nhà văn, 

2019. - 210tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về mạng xã hội nơi mỗi người có thể chia sẻ những cảm xúc của 

bản thân, đồng thời cũng đề xuất một số kỹ năng thiết yếu để thích nghi và tồn tại trong 

bầu khí quyển mạng một cách tự nhiên và dễ dàng. 

+ Môn loại: 158 / S455A 

- Phòng Đọc: DV 58560 

- Phòng Mượn: MH 11431-11432 

 

20/. MARDEN, ORISON SWETT. Tận hưởng niềm vui sống / Orison Swett 

Marden; Phạm Quốc Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 250tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những chân lí và tư duy mới mẻ về cách nhìn nhận cuộc sống, tự 

chiêm nghiệm bản thân và kĩ năng sống giúp chúng ta suy nghĩ lạc quan, yêu đời và có 

cái nhìn tích cực trong mọi hoàn cảnh để luôn hạnh phúc, viên mãn. 

+ Môn loại: 158 / T121H 

- Phòng Đọc: DV 58564 

- Phòng Mượn: MH 11439-11440 
 

21/. TRACY, BRIAN. Kỷ luật tự giác - Thói quen của người thành công / Brian 

Tracy; Anh Ngô dịch. - H. : Công thương, 2020. - 294tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: The power of self-confidence: Become unstoppable, irresistible 

and unafraid in every area of your life 
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Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên lý thực tiễn đã được chứng minh về quá trình  

hình thành và phát triển ở mỗi cá nhân sự tự tin, dũng khí cũng như quyết tâm trong mọi 

khía cạnh cuộc sống để vươn tới thành công và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / K600L 

- Phòng Đọc: DV 58586 

- Phòng Mượn: MH 11478-11479 
 

22/. LÝ THƯỢNG LONG. Không nỗ lực đừng tham vọng / Lý Thượng Long; Ngọc 

Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 354tr. : Ảnh minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... Từ 

đó, giúp bạn định hướng rõ về tương lai của bản thân và đem đến sự cổ vũ mạnh mẽ, lớn 

lao tạo nên động lực, quyết tâm, sống trọn vẹn từng ngày với giấc mơ của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455N 

- Phòng Đọc: DV 58558 

- Phòng Mượn: MH 11427-11428 
 

23/. NELSON, SOPHIA A.. Mật mã phụ nữ = The woman code : Giải mã 20 quy 

luật làm chủ cuộc sống hiện đại / Sophia A. Nelson; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 319tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng sống - Phụ nữ hiện đại) 

Tóm tắt: Nói về việc thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng chính mình với tư cách một 

người phụ nữ, bàn về cách sống đích thực một cách đáng tin cậy và mạnh dạn, sự kiên trì 

và cách khai phá sức mạnh bên trong bạn để đương đầu với bất cứ chướng ngại vật nào 

trên đường. 

+ Môn loại: 158.1 / M124M 

- Phòng Đọc: DV 58556 

- Phòng Mượn: MH 11425-11426 
 

24/. TRACY, BRIAN. Nghệ thuật phát triển bản thân / Brian Tracy, Dan Strutzel; 

Linh Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 285tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: The science of influence: how to inspire yourself and other to 

greatness 

Tóm tắt: Về cách xây dựng mối quan hệ bền vững, nâng cao hiệu suất làm việc, 

nâng tầm ảnh hưởng bản thân, kỹ năng truyền cảm hứng, kỹ năng thuyết phục hiệu quả, 

xác lập mục tiêu và quản lí thời gian. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58581 

- Phòng Mượn: MH 11467-11468 
 

25/. BISHOP, GARY JOHN. Nghĩ làm chi hãy sống đi : Làm thế nào để bước ra 

khỏi tâm trí và bắt tay hành động / Gary John Bishop; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá: Nxb. 

Thanh Hoá, 2019. - 137tr.; 21cm. - (New York times bestsellers) 

Tên sách khác: Unfu*k yourself 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc các công cụ và lời khuyên cần thiết, giúp dỡ 

bỏ những âu lo, phát huy tối đa tiềm lực của bản thân. Bạn sẽ nhận ra: chẳng có người 

nào hay hoàn cảnh nào có thể cản đường bạn. 
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+ Môn loại: 158.1 / NGH300L 

- Phòng Đọc: DV 58577 

- Phòng Mượn: MH 11459-11460 

 

26/. RITBERGER, CAROL. Tính cách bạn màu gì? : Đỏ, cam, vàng hay xanh lá? / 

Carol Ritberger; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 175tr.; 18cm 

Tên sách tiếng Anh: What color is your pesonality? 

Tóm tắt: Sách nói về tâm lý học ứng dụng, giải thích màu sắc đóng vai trò quan 

trọng đó là mối liên kết giao tiếp phản ảnh những gì đang xảy ra trong cả 4 lớp năng 

lượng: Thể chất, tinh thần, tâm hồn và cảm xúc. 

+ Môn loại: 158.1 / T312C 

- Phòng Đọc: DN 3245 

- Phòng Mượn: MH 11529-11530 
 

27/. ORTNER, NICK. Liệu pháp EFT : Giải phóng cảm xúc chữa lành thân tâm / 

Nick Ortner; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 430tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The tapping solution 

Tóm tắt: Sách bao gồm 14 chương nói về cách giải phóng cảm xúc chữa lành cơ 

thể làm dịu sự lo âu, xoá bỏ những thử thách trong cuộc sống, tạo nên tình yêu thương và 

những mối quan hệ lành mạnh. 

+ Môn loại: 158.1 / L309PH 

- Phòng Đọc: DV 58562 

- Phòng Mượn: MH 11435-11436 
 

28/. SLEGEL, DANIEL J. Nghĩ đơn giản đời bình an / Daniel J.Slegel; Đỗ Hoàng 

Lan dịch. - H. : Công thương, 2020. - 418tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Aware 

Tóm tắt: Chỉ dẫn độc giả cách khai thác sức mạnh của bản thân, hiểu được cách 

thức để tập trung sự chú ý, nhận thức cởi mở, giảm nỗi sợ hãi, lo lắng và căng thẳng giúp 

bạn củng cố tâm trí bản thân và nuôi dưỡng hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH300Đ 

- Phòng Đọc: DV 58589 

- Phòng Mượn: MH 11482-11483 
 

29/. TRACY, BRIAN. Nghĩ khác để thành công / Brian Tracy; Christina Stein; Huy 

Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2019. - 363tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Đầu trang tên sách: International bestselling author: Brian Tracy 

Tóm tắt: Trình bày những quy luật tinh thần cụ thể và thực tiễn để giúp người đọc 

từng bước vượt qua những khuôn mẫu tư duy tiêu cực, hình thành tư duy lạc quan, phá 

vỡ giới hạn và sống đúng với bản chất của mình, bộc lộ năng lực và vươn tới thành công, 

hạnh phúc trong cuộc sống và công việc. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH300KH 

- Phòng Đọc: DV 58592 

- Phòng Mượn: MH 11486-11487 
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30/. ZIGLAR, ZIG. Thiết lập kế hoạch phát triển bản thân / Zig Ziglar; Lương Như 

Ý dịch. - H. : Lao động, 2019. - 303tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Developing the qualities of success: How to stay motivated 

Tóm tắt: Trình bày chi tiết cách lập kế hoạch để xây dựng một cuộc sống tốt hơn, 

năng suất hơn và thoả mãn những nhu cầu, mục tiêu của bản thân. Hướng dẫn bạn đọc 

phát triển những phẩm chất cần có để đạt được thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / TH308L 

- Phòng Đọc: DV 58580 

- Phòng Mượn: MH 11465-11466 

 

31/. HIGGINS, JESSICA. Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở / Jessica Higgins; Phạm 

Lan Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 251tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: 10 skills for effective business communication: practical 

strategies from the world's greatest leaders 

Tóm tắt: Sách nói về thuyết trình trước đám đông, đàm phán chuyên nghiệp, tạo 

dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, xây dựng tinh thần làm việc nhóm hiệu quả, 

làm chủ ngôn ngữ cơ thể. 

+ Môn loại: 158.7 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58559 

- Phòng Mượn: MH 11429-11430 
 

32/. LILLEY, ROY. Bí quyết làm việc với người khó ưa = Dealing with difficult 

people / Roy Lilley; Bùi Thanh Hiền dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các khía cạnh về mâu thuẫn, cách xử lí mâu thuẫn, phương pháp xử 

lí với từng đối tượng cụ thể, cung cấp những ý tưởng, những phương pháp và cách tiếp 

cận hữu ích để vượt qua những tình huống tồi tệ nhất. 

+ Môn loại: 158.7 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 58579 

- Phòng Mượn: MH 11463-11464 

 

33/. Minh tâm bảo giám : Gương quí soi sáng tâm hồn / Nguyễn Nguyên Quân dịch 

chú. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 319tr; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm 20 chương trích tuyển lời văn của những bậc hiền triết thời xưa 

được xếp theo 20 đề mục nhằm mục đích giáo dục đạo đức xử thế theo quan niệm thời đó 

như: kế thiện, thiên lí, thuận mệnh, an phận, giới tính, trị gia... 

+ Môn loại: 170 / M312T 

- Phòng Đọc: DV 58180 

- Phòng Mượn: MH 11133-11134 

200. TÔN GIÁO: 

34/. QUÁCH THÀNH. Gieo nhân gặt quả : Ấn bản mới có chỉnh sửa nội dung / 

Quách Thành; Tiến Thành dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Hồng Đức, 2019. - 222tr.; 21cm.  

(100 câu chuyện hay thế giới) 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện mang giá trị triết lý nhân sinh sâu sắc, nhắc nhở 

khuyên răn con người nên làm lành tránh dữ và hướng đến cuộc sống an lạc tự tại. 

+ Môn loại: 294.3 / GI-205NH 
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- Phòng Đọc: DV 58584 

- Phòng Mượn: MH 11476-11477 
 

35/. THÍCH NHẤT HẠNH. Sen nở trời phương ngoại / Thích Nhất Hạnh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - văn nghệ, 2019. - 336tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kinh Pháp Hoa là một kinh rất nổi tiếng, có thể nói là nổi tiếng nhất trong 

tất cả các kinh điển của đạo Bụt Đại Thừa. Tư tưởng tôn xưng kinh Pháp Hoa là Vua của 

tất cả các kinh đã có từ lâu. Chính nhờ kinh Pháp Hoa mà đạo Bụt Đại trở thành một cơ 

sở có căn bản, có truyền thống và biến thành một Giáo hội thực sự. 

+ Môn loại: 294.3 / S203N 

- Phòng Mượn: MH 11475 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
36/. PHÍ VĨNH TƯỜNG. Niên giám thông tin khoa học xã hội / Phí Vĩnh Tường, 

Nguyễn Thị Thanh Hải. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 24cm 

T.14. - 343tr. 

Tóm tắt: Những chủ đề lớn của năm 2018 trong lĩnh vực khoa học xã hội. Tổng 

quan một số vấn đề trong nghiên cứu triết học ở Việt Nam năm 2018. 170 năm tuyên 

ngôn của Đảng Cộng sản, cương lĩnh chính trị về xã hội tương lai. Một số vấn đề nổi bật 

trong nghiên cứu văn hoá Việt Nam năm 2018, khoa học công nghệ và sự ra đời của 

những ngành kinh doanh... 

+ Môn loại: 300.5 / N305GI 

- Phòng Đọc: DL 18793 

 

37/. SATOSHI NOGUCHI. Văn hoá giao tiếp của người Nhật : Nghệ thuật giúp bạn 

thuyết phục bất kỳ ai / Satoshi Noguchi; Hoàng Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019.- 238tr. : 

Hình vẽ; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Nhật: Kekka ga deru! Chouichiryu notsutaekata 

Tóm tắt: Những bí quyết thay đổi tư duy trong giao tiếp, phá bỏ cung cách giao tiếp 

thiếu hiệu quả qua cách nhấn mạnh từ khoá, cách thức giao tiếp đem lại hiệu quả cao nhất, 

nghệ thuật thuyết trình giúp bạn nhận được lời khen, cách thức mài giũa "năng lực bình 

luận", bí kíp cho bài phát biểu, lời chào. 

+ Môn loại: 302.2 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58460 

- Phòng Mượn: MA 22790-22791 
 

38/. ARTHUR, CHARLES. Cuộc chiến công nghệ số : Apple, Google, Microsoft: 

Trò chơi vương quyền trên không gian mạng / Charles Arthur; Nguyễn Nguyên Khôi 

dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 458tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Digital wars 

Tóm tắt: Nghiên cứu kỹ lưỡng Microsoft, Apple và Google, kết hợp với những tâm 

sự của chính các nhân viên đã và đang làm việc tại ba công ty này nhằm tìm hiểu những 

chiến lược khác nhau của họ để thống trị thế giới kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 303.48 / C514CH 

- Phòng Đọc: DL 18761 

- Phòng Mượn: MA 22986-22987 
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39/. Giáo trình Dân số và phát triển với quản lý / Nguyễn Nam Phương, Ngô Quỳnh 

An chủ biên, Võ Nhất Trí... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 

510tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nhân lực. 

Bộ môn Dân số và Phát triển 

Tóm tắt: Giới thiệu nhập môn dân số và phát triển. Trình bày quá trình tái sản xuất 

dân số và lịch sử các học thuyết dân số, quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, mức sinh 

và mức chết, di dân và đô thị hoá, các nguồn số liệu và dự báo dân số, dân số và kinh tế, 

dân số và xã hội, dân số và môi trường. Tổng quan về ứng dụng phân tích dân số và phát 

triển trong quản lý, lồng ghép biến dân số trong kế hoạch hoá, ứng dụng phân tích dân số 

trong quản lý nguồn nhân lực. 

+ Môn loại: 304.6 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18527 

- Phòng Mượn: MA 22573-22574 
 

40/. HONEGGER, JESSICA. Phụ nữ hơn nhau ở khí chất : Cuốn sách này truyền 

cảm hứng và niềm tin mạnh mẽ làm thay đổi cuộc đời hàng triệu phụ nữ trên thế giới  

Jessica Honegger; NYX Trần dịch. - H. : Lao động, 2019. - 403tr.; 21cm. - (Khởi nguồn 

tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Imperfect courage: Live of life of purpose by leaving comfort 

and going scared 

Tóm tắt: Câu chuyện về hành trình gian nan của chính tác giả khi bắt đầu xây dựng 

doanh nghiệp Noonday Collection cùng những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, 

Jessica giúp người đọc thấu hiểu chính mình cũng như chỉ ra cách mà mỗi cá nhân có thể 

thực hiện ước mơ của mình. 

+ Môn loại: 305.4 / PH500N 

- Phòng Đọc: DV 58494 

- Phòng Mượn: MA 22858-22859 
 

41/. JOHNSON, PAUL. Lịch sử Do Thái / Paul Johnson; Đặng Việt Minh dịch; Võ 

Minh Tuấn hiệu đính. - H. : Dân trí, 2020. - 890tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: A history of the jews 

Tóm tắt: Sách mô tả một chuỗi lịch sử của người Do Thái từ những sự kiện chi tiết 

đến những đỉnh điểm của thảm hoạ, về văn hoá truyền thống và con người Do Thái. Nhà 

sử học chứng tỏ người Do Thái vĩ đại mà còn đặc biệt thích ứng khi những biến động ập 

tới đất nước họ một cách khéo léo và thông minh. 

+ Môn loại: 305.892 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18803 
 

42/. GUARE, RICHARD. Phương pháp học tập thông minh : Smart but scarttered 

teen / Richard Guare, Peg Dawson; Đỗ Minh Hường dịch. - H. : Lao động, 2019.-  406tr.; 

21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Học tập) 

Tên sách tiếng Anh: Smart but scattered teens: Te "Executive skills" program for 

helping teens reach teir potential 
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Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp tiếp cận của các bậc phụ huynh trong mỗi 

giai đoạn phát triển của con cái nhằm đưa ra những hướng dẫn thực tế, giúp thanh thiếu 

niên cải thiện và bồi dưỡng kỹ năng điều hành còn thiếu hụt để có được thành công trong 

học tập và cuộc sống. 

+ Môn loại: 306.874 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 58458 

- Phòng Mượn: MA 22786-22787 

310. THỐNG KÊ TỔNG QUÁT: 

43/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2019 = Cantho city Satistical yearbook 

2019. - H. : Thống kê, 2020. - 563tr. : Biểu đồ; 26cm 

ĐTTS ghi : Cục thống kê Tp. Cần Thơ 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu; dân 

số - lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; đầu tư - xây dựng; 

doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; nông lâm nghiệp, thuỷ sản; công 

nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính viễn thông; giáo dục, đào 

tạo và khoa học, công nghê; y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư 

pháp và môi trường của thành phố Cần Thơ năm 2019. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2844-2845 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

44/. ĐỖ THANH HÀ. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ đầu thế kỷ XXI đến nay / Đỗ 

Thanh Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 310tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn bao quát với những đánh giá khách quan về quan 

hệ Việt Nam - Ấn Độ trong những giai đoạn lịch sử cụ thể. Bên cạnh những thành tựu đạt 

được, tác giả cũng trình bày những hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra những đề xuất kiến 

nghị, góp phần định hướng cho công tác đối ngoại của Việt Nam - Ấn Độ và đưa mối 

quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. 

+ Môn loại: 327.597054 / QU105H 

- Phòng Mượn: MA 22556-22557 

330. KINH TẾ HỌC: 
45/. ORR, MARISSA. Vươn mình = Lean out: The truth about women, power and 

the workplace : Phụ nữ, quyền lực và quyết tâm làm chủ bản thân / Marissa Orr; Hoàng 

Thị Minh Phúc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 391tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, kỹ năng giúp phụ nữ luôn tự tin làm chủ bản thân, 

thể hiện quyền lực và khả năng điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả và thành công, 

luôn tìm tòi cách thức mới tạo ra bước tiến trong sự phát triển toàn diện của bản thân để 

luôn nhận được sự tôn trọng và bình đẳng như nam giới trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 331.4 / V560M 

- Phòng Đọc: DV 58587 

- Phòng Mượn: MA 22938-22939 
 

46/. STROSS, RANDALL. Hướng nghiệp trong thời đại 4.0 : Định hướng nghề 

nghiệp trong cơn bão công nghệ và những bài học đắt giá từ sinh viên Stanford/ Randall 
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Stross; Hoàng Thiện dịch. - H. : Lao động, 2019. - 419tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: A practical education: Why liberal arts majors make great 

employees 

Tóm tắt: Điều chỉnh cuộc sống thực và kiến thức sống đang ngày càng tăng, một sự 

điều chỉnh hình thành nên bí mật của nền văn minh. 

+ Môn loại: 331.702 / H561NGH 

- Phòng Đọc: DV 58469 

- Phòng Mượn: MA 22808-22809 

 

47/. SWETT, ORISON. Người chọn nghề hay nghề chọn người / Orison Swett; 

Trịnh Hoàng Kim Phượng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động - Xã hội, 2020. - 300tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to choose your career 

Tóm tắt: Tài liệu thiết yếu cho mọi bạn trẻ khi lựa chọn sự nghiệp, phải tự hào về 

công việc của mình vì nó làm tăng giá trị cho bạn chứ không bao giờ làm bạn giảm giá 

trị, phải hoà nhịp với công việc, sự nghiệp của mình, làm nó với kỷ luật và nỗ lực. Công 

việc không phải kiếm sống mà là kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời. 

+ Môn loại: 331.702 / NG558CH 

- Phòng Đọc: DV 58446 

- Phòng Mượn: MA 22762-22763 

 

48/. DAY, KATHLEEN. Cuộc chiến phố Wall : Những bong bóng tài chính trong 

lịch sử nước Mỹ / Kathleen Day; Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch. - H.: Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 519tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Broken bargain: Bankers, bailouts, anh the struggle to tame 

Wall street 

Tóm tắt: Cung cấp ngắn gọn về cuộc khủng hoảng tài chính trong lịch sử nước Mỹ, 

hình thức tập đoàn và tập trung vào các cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng tiêu biểu 

như: cuộc khủng hoảng tiết kiệm của thập niên 1980, sự sụp đổ của gã khổng lồ ngành 

năng lượng Enron...; thông qua các câu chuyện có thật trong lịch sử, sẽ giúp minh hoạ 

mối tương quan và cung cấp những hiểu biết để lường trước và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc 

khủng hoảng tài chính tiếp theo trong lịch sử Mỹ. 

+ Môn loại: 332.0973 / C514CH 

- Phòng Đọc: DL 18772 

- Phòng Mượn: MA 23001 

 

49/. AMMOUS, SAIFEDEAN. Kinh tế trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0: Cuốn 

sách tài chính dành cho các nhà đầu tư / Saifedean Ammous; Đỗ Hoàng Lan dịch.  H. : 

Đại học kinh tế quốc dân, 2019. - 551tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: The bitcoin standard: The decentralized alternative to central 

banking 

Tóm tắt: Giải thích về hoạt động vận hành của mạng lưới Bitcoin và đặc tính kinh 

tế nổi bật của nó, phân tích mục đích sử dụng khả thi của Bitcoin và cách mà nó phụng 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

 -13-  
 

sự như một phép lặp số trong số rất nhiều công nghệ được sử dụng để hoàn thành những 

chức năng của tiền tệ trong lịch sử. 

+ Môn loại: 332.1 / K312T 

- Phòng Đọc: DV 58506 

- Phòng Mượn: MA 22882-22883 
 

50/. HOBSON, RODNEY. Làm chủ thị trường chứng khoán : Những hướng dẫn cơ 

bản để trở thành nhà đầu tư thông minh / Rodney Hobson; Uyên Hương dịch. - H.: Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 363tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách khác: Tư duy quyết định thành công 

Tóm tắt: Sách nói về thị trường chứng khoán là gì và hoạt động ra sao; Tại sao giá 

cổ phiếu lại tăng và giảm; Tại sao một số cổ phiếu dường như rẻ, trong khi một số khác 

có vẻ đắt và cách kiếm tiền và tránh thua lỗ nặng... 

+ Môn loại: 332.63 / L104CH 

- Phòng Đọc: DV 58522 

- Phòng Mượn: MA 22916-22917 

 

51/. MARKS, HOWARD. Phân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market 

cycle: Getting the odds on your side : Làm chủ chu kỳ thị trường và tâm lý nhà đầu tư để 

trở thành người thắng cuộc / Howard Marks; Nguyễn Minh Chung dịch. - H.: Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2020. - 422tr.; 23cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận diện, theo dõi, đánh giá và phản ứng với những 

thăng trầm của thị trường chứng khoán nhằm thấu hiểu sự vận hành của các chu kỳ để tối 

đa cơ hội, tối thiểu rủi ro khi tham gia thị trường. 

+ Môn loại: 332.64 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 18768 

- Phòng Mượn: MA 22993-22994 
 

52/. BUFFETT, MARY. 7 phương pháp đầu tư Warren Buffett / Mary Buffett, Sean 

Seah; Huy Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Công thương, 2020. - 335 tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách dành cho những nhà đầu tư đang bắt đầu khởi nghiệp, sách là bước 

đệm cho sự bắt đầu khi doanh nhân muốn đặt chân trên thương trường. Mô tả phương 

thức đầu tư giá trị bằng những thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu. Nêu ra những chiến lược 

để tạo ra lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. 

+ Môn loại: 332.67 / B112PH 

- Phòng Đọc: DV 58514 

- Phòng Mượn: MA 22900-22901 

 

53/. HOÀNG CHÍ BẢO. 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia: 

Sách chuyên khảo / Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 

312tr.; 21cm. - (Bộ sách "Học và làm theo Bác") 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh, phân tích từng 

tác phẩm của Người nhằm giới thiệu về giá trị và ý nghĩa của các tác phẩm đó  

cũng như tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm này. 

+ Môn loại: 335.4346 / N114T 
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- Phòng Đọc: DV 58257 

- Phòng Mượn: MH 11294-11295 
 

54/. HOÀNG CHÍ BẢO. Tấm gương Bác, ngọc quý của mọi nhà: Mẫu mực về đạo 

đức, đặc sắc về phong cách / Hoàng Chí Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 240tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về trí tuệ, đạo đức, lối sống, phong cách, tấm 

lòng nhân ái của Bác Hồ và hồi ức, tình cảm của những người may mắn được gặp Bác, 

được làm việc gần Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 58254 

- Phòng Mượn: MH 11288-11289 
 

55/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà : Học Bác để 

làm người / Trần Đình Huỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về trí tuệ, đạo đức, lối sống, phong cách, tấm 

lòng nhân ái của Bác Hồ và hồi ức, tình cảm của những người may mắn được gặp Bác, 

được làm việc gần Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 58255 

- Phòng Mượn: MH 11290-11291 
 

56/. HOÀNG CHÍ BẢO. Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà : Lòng nhân ái và 

đức khoan dung / Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. 252tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về trí tuệ, đạo đức, lối sống, phong cách, tấm 

lòng nhân ái của Bác Hồ và hồi ức, tình cảm của những người may mắn được gặp Bác, 

được làm việc gần Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 58256 

- Phòng Mượn: MH 11292-11293 
 

57/. Hiểu hết về kinh doanh / Julian Sims, Philippa Anderson, Alexandra Black...; 

Tân Thành dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 351tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách giải thích mọi khái niệm liên quan tới kinh doanh, biến những khái 

niệm khó hiểu nhất trở nên dễ hiểu, phân tích giúp hiểu rõ hơn về kinh doanh, cách các 

hình thái kinh doanh định hình xã hội hiện nay. 

+ Môn loại: 338 / H309H 

- Phòng Đọc: DL 18795 

 

58/. ELLIS, SEAN. Tăng trưởng đột phá : Chiến lược kỳ lân hoá doanh nghiệp/ Sean 

Ellis; Morgan Brown; Thanh Hương dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 445tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Hacking growth: How today's fastest-growing companies drive 

breakout success 

Tóm tắt: Cung cấp một bộ công cụ thực tế mà các công ty có thể sử dụng để tăng 

cơ sở khách hàng và thị phần; đặc biệt các chiến lược "Hacking Growth" tuỳ chỉnh có thể  
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biến doanh nghiệp thành con kỳ lân trong làng start-up. 

+ Môn loại: 338 / T116TR 

- Phòng Đọc: DV 58484 

- Phòng Mượn: MA 22838 
 

59/. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019. - H. : Thống kê, 2019. - 564tr.: 

Hình vẽ, biểu đồ; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018. Tổng 

quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018. Đề xuất giải 

pháp phát triển doanh nghiệp. Đưa ra bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp 2018 

và giai đoạn 2016-2018 quy mô toàn quốc và quy mô từng địa phương cụ thể. 

+ Môn loại: 338.709597 / S102TR 

- Phòng Tra cứu: TC 4490 
 

60/. KAHNEY, LEANDER. Tim Cook - Thiên tài đưa Apple lên tầm cao mới: Thiên 

tài đưa Apple lên tầm cao mới / Leander Kahney; Nguyễn Ngọc Mai dịch. - H.: Lao động, 

2019. - 447tr.; 23cm. - (Khởi nguồn tri thức. Lãnh đạo) 

Tóm tắt: Mô tả những nét đặc trưng và phẩm chất lãnh đạo của Tim Cook cùng các 

nguyên tắc điều hành và ảnh hưởng lớn của ông trên cương vị CEO đối với công ty Apple, 

giúp IPhone phát triển vượt bậc và Apple Watch chiến thắng, đưa Apple đi đến một kỉ 

nguyên thành công mới trên thương trường quốc tế. 

+ Môn loại: 338.7092 / T310C 

- Phòng Đọc: DL 18762 
 

61/. SIILASMAA, RISTO. Nokia - Từ sụp đổ đến hồi sinh / Risto Siilasmaa; Dương 

Thục Nữ dịch. - H. : Công thương, 2019. - 442tr.; 23cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh 

doanh) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Transforming nokia 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện mà Risto Siilasmaa - Chủ tịch Hội đồng quản trị và tập 

thể tập đoàn Nokia đưa một tượng đài kinh doanh từ bờ vực phá sản trở lại vị thế dẫn đầu 

trong ngành cơ sở hạ tầng mạng thông qua việc bán mảng kinh doanh thiết bị của Nokia 

cho Microsoft và mua lại Nokia Siemens Network và Alcatel-Lucent. 

+ Môn loại: 338.7 / N428T 

- Phòng Đọc: DL 18767 

- Phòng Mượn: MA 22992 
 

62/. MOAZED, ALEX. Những đế chế độc quyền thời hiện đại : Những yếu tố cần 

thiết để thống trị nền kinh tế thế kỷ 21 / Alex Moazed, Nicholas L.Johnson; Lại Hồng 

Vân dịch. - H. : Lao động, 2019. – 419tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Modern monopolies 

Tóm tắt: Sách viết về những thay đổi, ý nghĩ của doanh nghiệp ngày nay cũng như 

cách để các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp có thể thích ứng và phát triển trong kỷ 

nguyên mới. 

+ Môn loại: 338 / NH556Đ 
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- Phòng Đọc: DV 58437 

- Phòng Mượn: MA 22742-22743 
 

63/. FARMER, ROGER E. A. Cách nền kinh tế vận hành: Niềm tin, sự sụp đổ và 

những lời tiên tri tự đúng = How the economy works: Confidence, crashes, and self-

fullfilling prophecies, first edition / Roger E. A. Farmer; Trần Mai Sơn, Dương Thu Thuỷ 

dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Tri thức, 2020. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về kinh tế học cổ điển, ảnh hưởng của Keynes đối với nền kinh 

tế thế giới, sai lầm của học thuyết Keynes, giả thuyết kỳ vọng hợp lí ảnh hưởng của các 

ngân hàng trung ương đến cuộc sống của bạn, các chính sách tiền tệ, tỉ lệ thất nghiệp, lý 

do nên quan tâm tới thị trường chứng khoán, một cuộc đại suy thoái trong tương lai, giải 

quyết khủng hoảng kinh tế. 

+ Môn loại: 339 / C102N 

- Phòng Mượn: MA 22760-22761 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

64/. NGUYỄN QUANG CHIẾN. Chính sách, pháp luật về an ninh thông tin của các 

nước trên thế giới : Sách tham khảo / Nguyễn Quang Chiến chủ biên. - H. : Công an nhân 

dân, 2020. - 264tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những quan điểm, chính sách, pháp luật đảm bảo an ninh 

thông tin; tổ chức bộ máy; các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin. 

+ Môn loại: 343.09 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 58444 

- Phòng Mượn: MA 22756-22757 
 

65/. Luật an toàn thông tin mạng (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2018. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 71tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật an toàn thông tin mạng với những quy định chung 

và quy định cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin mạng, mật mã dân sự, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, 

phát triển nguồn nhân lực... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504A 

- Phòng Đọc: DV 58602 

- Phòng Mượn: MA 23075-23076 
 

66/. Luật việc làm (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 48r.; 19cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Những quy định chung, chính sách hỗ trợ đào tạo 

việc làm, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, 

tổ chức và hoạt dộng dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504V 

- Phòng Đọc: DV 58603 

- Phòng Mượn: MA 23077-23078 

 

67/. Luật thi hành án hình sự năm 2019. - H.: Công an nhân dân, 2020. - 287tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Thi hành án hình sự với những quy định chung 

và quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
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quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự, thi hành án phạt tù, tử hình, án treo, án 

phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, án phạt trục xuất, tước một 

số quyền công dân... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 58600 

- Phòng Mượn: MA 23071-23072 
 

68/. NGUYỄN NGỌC HOÀ. Mô hình luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hoà. 

- H. : Tư pháp, 2019. - 99tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về những quy định chung và quy định cụ thể về Luật Hình sự 

Việt Nam, tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, trách 

nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội, các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các 

tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người... 

+ Môn loại: 345.597 / M450H 

- Phòng Đọc: DL 18758 

- Phòng Mượn: MA 22979-22980 

 

69/. Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 274tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc văn bản Luật Công chứng đã được nhất thể 

hoá và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Công chứng. 

+ Môn loại: 346.597 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 58601 

- Phòng Mượn: MA 23073-23074 

 

70/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật thừa kế Việt Nam : Bản án và Bình luận bản án. Sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Hội Luật gia Việt Nam, 2019. - 2 

tập; 21cm 

T.1. - 768tr. 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc thông tin thức tế gắn liền với lý luận và nhằm 

hoàn thiện pháp luật Viêt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử liên quan đến một 

số vấn đề của chế định thừa kế. 

+ Môn loại: 346.59705 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 58438 

- Phòng Mượn: MA 22744-22745 

 

71/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Luật thừa kế Việt Nam : Bản án và Bình luận bản án. Sách 

chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Hồng Đức, 2019. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 789tr. 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc thông tin thức tế gắn liền với lý luận và nhằm 

hoàn thiện pháp luật Viêt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử liên quan đến một 

số vấn đề của chế định thừa kế. 

+ Môn loại: 346.59705 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 58439 

- Phòng Mượn: MA 22746-22747 
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72/. ĐỖ THANH TRUNG. Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của toà án ở Việt 

Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Đỗ Thanh Trung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2019. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý luận chung về án lệ, chức năng tạo lập án lệ và áp dụng án lệ của toà 

án nói chung, đặc biệt của toà án Việt Nam nói riêng và hướng hoàn thiện. 

+ Môn loại: 347.597 / CH552N 

- Phòng Đọc: DV 58495 

- Phòng Mượn: MA 22860-22861 
 

73/. NGUYỄN THANH MINH. Tập bài giảng pháp luật về công chứng, luật sư/ 

Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà. - H. : Hồng Đức, 2018. - 161tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sách giúp người đọc hiểu được tổ chức và hoạt động công chứng, tổ chức 

và hoạt động luật sư. 

+ Môn loại: 347.597 / T123B 

- Phòng Đọc: DV 58527 

- Phòng Mượn: MA 22926-22927 
 

74/. Tập bài giảng pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo / Võ Tấn Đào, Nguyễn 

Văn Trí, Nguyễn Hoàng Yến... - H. : Hồng Đức, 2019. - 233tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Khái niệm, chức năng của thanh tra và các vấn đề liên quan đến Luật khiếu 

nại, luật tố cáo. 

+ Môn loại: 347.597 / T123B 

- Phòng Đọc: DV 58528 

- Phòng Mượn: MA 22928-22929 
 

75/. ĐỖ VĂN ĐẠI. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước: 

Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Hồng 

Đức, 2019. - 609tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách trình bày một cách khoa học về các vấn đề cơ bản và trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước thông qua việc phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện 

hành và những kiến nghị tương ứng để pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

ngày càng trở nên thiết thực hơn. 

+ Môn loại: 347.597 / PH109L 

- Phòng Đọc: DV 58440 

- Phòng Mượn: MA 22748-22749 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
76/. Drawdown 99 giải pháp ngăn chặn thảm hoạ từ biến đổi khí hậu / Alec Webb, 

Alex Lau, Amanda Ravenhill; Paul Hawken chỉnh sửa; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Lao 

động, 2019. - 423tr. : Hình ảnh minh hoạ; 24cm. - (New York time best seller) 

Tên sách tiếng Anh: Drawdown the most comprehensive plan ever proposed to 

reverse global warming 
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Tóm tắt: Đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn thảm hoạ từ biến đổi khí hậu: Những 

giải pháp từ năng lượng, thực phẩm, kế hoạch hoá gia đình, giáo dục cho bé gái, các công 

trình và thành phố, sử dụng đất, phương tiện vận tải, nguyên vật liệu... 

+ Môn loại: 363.73 / DR111CH 

- Phòng Đọc: DL 18763 
 

77/. Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng : Sách chuyên khảo / Vũ Công Giao 

chủ biên; Nguyễn Văn Quân; Nguyễn Tuấn Khanh... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 348tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và thông tin về quản trị tốt; các tiêu chí đánh 

giá và mối quan hệ giữa quản trị tốt và phòng chống tham nhũng; vấn đề quản trị tốt ở 

Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về 

phòng, chóng tham nhũng. 

+ Môn loại: 364.1 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 18765 

- Phòng Mượn: MA 22990-22991 

 

78/. CHU CHÂU. Cẩm nang tư vấn bảo hiểm cho người mới bắt đầu / Chu Châu; 

Ngân Giang dịch. - H. : Công thương, 2020. - 343tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Xây 

dựng kỹ năng) 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức chuyên môn bảo hiểm như các loại bảo hiểm, 

chương trình bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm... và các bài tập thực tế về những kỹ thuật bán 

hàng như khai thác yêu cầu của khách hàng, cách giải quyết khi khách hàng từ chối, loại 

bỏ những nghi ngại từ khách hàng, duy trì nhóm khách hàng... 

+ Môn loại: 368 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 58492 

- Phòng Mượn: MA 22854-22855 

380. THƯƠNG MẠI: 
79/. STEPHENS, DOUG. Marketing điểm bán : Tiếp thị bán lẻ trong thời đại công 

nghệ 4.0 / Doug Stephens; Phượng Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.  

426tr. : Minh hoạ, ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Reengineering retail 

Tóm tắt: Trình bày các kinh nghiệm về tiếp thị bán hàng trong thời đại công nghệ 

4.0 và cách vận dụng hài hoà các yếu tố công nghệ hiện đại để đạt được hiệu quả bán lẻ 

tốt nhất và bền vững. 

+ Môn loại: 381 / M109Đ 

- Phòng Đọc: DV 58526 

- Phòng Mượn: MA 22924-22925 
 

80/. Digital marketing - Xu hướng marketing tất yếu trong thời đại 4.0 / Ian Cleary, 

Andrea Vahl, Dave Kerpen...; Nguyễn Nhiên dịch. - H. : Lao động, 2019. - 315tr.; 20cm. 

- (Khởi nguồn tri thức. Marketing bán hàng) 

Tên sách tiếng Anh: Digital marketing growth hacks: the world's best digital 

marketers share insights on how they grew their businesses with digital 
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Tóm tắt: Chia sẻ của các chuyên gia digital marketing (tiếp thị số) hàng đầu thế giới 

về phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên số và hướng dẫn cách tối ưu hoá các công cụ 

tiếp thị truyền thông như Facebook Ads; YouTube; LinkeIn; công nghệ thực tế ảo... để 

xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, tạo dựng thương hiệu cá nhân, nâng tầm ảnh hưởng 

và độ phổ biến của thương hiệu; tăng doanh số bán hàng. 

+ Môn loại: 381 / D309M 

- Phòng Đọc: DV 58521 

- Phòng Mượn: MA 22914-22915 
 

81/. BERG, NATALIE. Amazon - Ông vua bán lẻ và tham vọng thống trị nền thương 

mại toàn cầu / Natalie Berg; Miya Knights Phương Huyền dịch. - H. : Lao động, 2019. - 

435tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: Amazon: How the world's most relentless retailer will continue 

to revolutionize commerce 

Tóm tắt: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty bán lẻ trực tuyến Amazon với 

các chiến lược đặc thù và tác động của nó lên thị trường bán lẻ toàn cầu. 

+ Môn loại: 381 / A104Ô 

- Phòng Đọc: DV 58471 

- Phòng Mượn: MA 22812-22813 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
82/. DƯƠNG HƯƠNG. Bí quyết chinh phục ngữ pháp tiếng Anh nâng cao= 

Grammar for you advanced: Cho những bài thi khó nhất / Dương Hương chủ biên. - H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 307tr. : Ảnh, bảng; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 25 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh với tất cả các kiến thức ngữ 

pháp từ cơ bản đến nâng cao như: Thì, mạo từ, từ đồng nghĩa, cặp động từ dễ nhầm lẫn, 

mệnh đề quan hệ... 

+ Môn loại: 425 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 18809 

 

83/. DƯƠNG HƯƠNG. Bí quyết chinh phục ngữ pháp tiếng Anh cơ bản= Grammar 

for you basic : 70/30 tạo cảm hứng cho người mới bắt đầu / Dương Hương, Hoàng Hiền, 

Hoàng Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 443tr. : Minh hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Bao gồm các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản như: thì, từ loại, câu 

và các bài tập vận dụng. 

+ Môn loại: 425 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 18808 

- Phòng Mượn: MB 7793 

 

84/. DƯƠNG HƯƠNG. Luyện chuyên sâu ngữ pháp & bài tập tiếng Anh 12 : Theo  

chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia  

Hà Nội, 2019. - 167tr. : Bảng, tranh vẽ; 30cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

+ Môn loại: 425 / L527CH 

- Phòng Mượn: MB 7794 
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85/. DƯƠNG HƯƠNG. Mega XOY - Học nhanh ngữ pháp tiếng Anh / Dương 

Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 154tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm. - (Tủ sách 

tự học đột phá. Sổ tay Mega XOY) 

Tóm tắt: Giới thiệu các chuyên đê về: thì, từ loại, câu. 

+ Môn loại: 425 / M201X 

- Phòng Đọc: DV 58536 

- Phòng Mượn: MB 7773-7774 
 

86/. VÕ TRUNG KIÊN. Chiến lược IELTS 7.0 : Từ tiếng Anh vỡ lòng tới IELTS 

7.0 / Võ Trung Kiên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2019. - 179tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng cơ bản để nâng cao khả năng Anh ngữ như: Kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết; đồng thời đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn cụ thể chuẩn bị 

cho kỳ thi IELTS. 

+ Môn loại: 428 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 58535 

- Phòng Mượn: MB 7771-7772 

 

87/. WYATT, RAWDON. Check your English vocabulary for IELTS / Rawdon 

Wyatt. - H. : Thế giới, 2019. - 272tr.; 24cm. - (Education is life. IELTS) 

+ Môn loại: 428.1 / CH201Y 

- Phòng Đọc: DL 18775 

- Phòng Mượn: MB 7782-7783 

 

88/. STIRLING, BRUCE. Speaking and writing strategies for the TOEFL IBT: Cải 

thiện điểm số, bứt phá kỹ năng, chiến lược làm bài, chinh phục kỹ năng / Bruce Stirling. 

Second edition. - H. : Dân trí, 2019. - 426tr.; 24cm. - (Toefl) 

Tóm tắt: Sách giúp bạn tìm ra các phương pháp học đúng đắn, thay vào đó bạn sẽ 

có nhiều thời gian để thực hành và tự đánh giá khả năng ngôn ngữ của bản thân tốt hơn. 

Cuốn sách giúp bạn vạch ra được chiến lược tư duy nhanh chóng, xây dựng được phương 

pháp lập luận bằng mô hình hiệu quả từ đó nắm vững được kiến thức và tối ưu hoá điểm 

số của mình trong kì thi. 

+ Môn loại: 428.1 / SP200A 

- Phòng Đọc: DL 18777 

- Phòng Mượn: MB 7786-7787 
 

89/. STIRLING, BRUCE. 500 Words, Phrases, and Idioms for the TOEFL IBT plus 

Typing strategies / Bruce Stirling. - H. : Dân trí, 2019. - 246tr.; 24cm. - (Education is life. 

Toefl) 

Tóm tắt: Sách giúp người đọc củng cố và mở rộng vốn từ một cách nhanh chóng 

thông qua đó dễ dàng tối ưu hoá điểm số trong kỳ thi chính thức. 

+ Môn loại: 428.2 / N114TR 

- Phòng Đọc: DL 18778 

- Phòng Mượn: MB 7788-7789 
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90/. THIÊN PHÚC. Nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh qua các câu chuyện : Trình độ 

trung cấp / Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2019. - 368tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tổng hợp những câu chuyện song ngữ giúp bạn đọc nâng cao vốn từ 

vựng tiếng Anh của bản thân. 

+ Môn loại: 428.2 / N122C 

- Phòng Mượn: MB 7765-7766 
 

91/. ĐỨC TÍN. Nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm = Enlarge your 

vocabulary by theme / Đức Tín. - H. : Dân trí, 2019. - 336tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 4 phần với 50 bài, cung cấp cho bạn đọc một loạt các từ ngữ 

phong phú để có thể dùng trong nhiều tình huống cụ thể, giúp bạn đọc nâng cao vốn từ 

vựng tiếng Anh để có thể giao tiếp một cách tự nhiên và hiệu quả. 

+ Môn loại: 428 / N122C 

- Phòng Đọc: DL 18776 

- Phòng Mượn: MB 7784-7785 
 

92/. VY NGỌC. Inside Gram Gram - Thấu hiểu ngữ pháp như người bản ngữ / Vy 

Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - Minh hoạ; 24cm 

T.1 : Basic - Khởi đầu & cảm hứng. - 227tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài học Ngữ pháp tiếng Anh thông qua hình ảnh. Các bài 

học sẽ được trình bày qua hình vẽ giúp người học hiểu rõ bản chất của các thành phần 

Ngữ pháp. 

+ Môn loại: 428.2 / I-311GR 

- Phòng Đọc: DL 18779 

- Phòng Mượn: MB 7790-7791 
 

93/. THIÊN PHÚC. Hướng dẫn học đàm thoại tiếng Nhật cho người mới bắt đầu/ 

Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2019. - 254tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm những mẫu đàm thoại giao tiếp thông dụng viết ở dạng song 

ngữ Việt - Nhật. 

+ Môn loại: 495.6 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 18774 

- Phòng Mượn: MB 7780-7781 
 

94/. MỸ DUY. Học tiếng Hàn cho người bận rộn / Mỹ Duy. - H. : Dân trí, 2019.  

321tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các học viên nói và hiểu tiếng Hàn, phát triển khả năng nghe và phân 

biệt các âm tiếng Hàn ở dạng một hệ thống có thể học được, và nhận biết các ký tự của 

bảng chữ cái tiếng Hàn. 

+ Môn loại: 495.7 / H419T 

- Phòng Đọc: DV 58531 

- Phòng Mượn: MB 7763-7764 
 

95/. GIA HƯNG. 10 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày / Gia Hưng chủ biên. - H.: Dân 

trí, 2019. - 311tr.: Minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Nhằm cung cấp một công cụ hữu ích để những người tự học có thể học 

tiếng Hàn độc lập theo trình độ và tiến độ của mình mà không phải phụ thuộc vào một 

trường lớp nào cả. 

+ Môn loại: 495.7 / M558PH 

- Phòng Đọc: DV 58532 

- Phòng Mượn: MB 7767-7768 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
96/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Luyện thi cấp tốc môn Toán / Nguyễn Phú Khánh. 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 400tr.: Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 510 / L527TH 

- Phòng Mượn: MC 5930 
 

97/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Phân dạng và phương pháp giải các chuyên đề Giải 

tích 12 : Biên soạn theo chương trình mới. Luyện thi các kỳ thi Quốc gia / Nguyễn Phú 

Khánh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 2 tập; 24cm 

T.2 : Hàm số mũ - Logarit, tích phân- số phức. - 319tr. 

+ Môn loại: 513.0076 / PH121D 

- Phòng Mượn: MC 5926 
 

98/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Phân dạng và phương pháp giải các chuyên đề Giải 

tích 12 : Biên soạn theo chương trình mới. Luyện thi các kỳ thi Quốc gia / Nguyễn Phú 

Khánh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 2 tập; 24cm 

T.1 : Khảo sát hàm số và ứng dụng đạo hàm. - 308tr. 

+ Môn loại: 515.0076 / PH121D 

- Phòng Mượn: MC 5925 
 

99/. NGUYỄN ĐỨC NGHĨA. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Nguyễn Đức Nghĩa. 

H. : Bách khoa Hà Nội, 2020. - 367tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đề cập được một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực "Cấu trúc dữ liệu 

và thuật toán" - Công nghệ thông tin: Các khái niệm cơ bản, thuật toán đệ quy, cấu trúc 

dữ liệu cơ bản, các thuật toán sắp xếp, đồ thị và các thuật toán đồ thị... 

+ Môn loại: 518 / C125TR 

- Phòng Đọc: DL 18782 

- Phòng Mượn: MD 9571-9572 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
100/. TOPOL, ERIC. AI bước tiến đột phá trong chăm sóc sức khoẻ : Những thay 

đổi chưa từng có của Y học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo / Eric Topol; Phượng Linh 

dịch; Lê Huy Hoà hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. - 480tr.; 23cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Deep medicine: How artificial intelligence can make 

heathcare human again 

Tóm tắt: Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để AI đưa Y học phát triển theo đúng lộ 

trình và ngày một thắt chặt kết nối giữa bác sĩ và bệnh nhân... 

+ Môn loại: 610 / A000-I 

- Phòng Đọc: DL 18786 
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- Phòng Mượn: ME 7853 
 

101/. KOLK, BESSEL VAN DER. Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành : Hiểu để 

chữa lành / Bessel Van Der Kolk; Lê Phan Như Quỳnh dịch; Lâm Hiếu Minh hiệu đính.  

H. : Thế giới, 2019. - 569tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The body keeps the score: brain, mind and body in the 

healing of trauma 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tổn thương và sang chấn tâm lý để 

có các biện pháp tái khám phá sang chấn, khám phá bộ não bị sang chấn, hiểu rõ tâm trí 

trẻ thơ, dấu ấn của sang chấn, con đường phục hồi với những phương pháp trị liệu. 

+ Môn loại: 616.85 / S106CH 

- Phòng Đọc: DL 18792 
 

102/. KOLK, BESSEL VAN DER. Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành: Hiểu để 

chữa lành / Bessel Van Der Kolk; Lê Phan Như Quỳnh dịch; Lâm Hiếu Minh hiệu đính.  

H. : Thế giới, 2019. - 569tr.; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The body keeps the score: brain, mind and body in the 

healing of trauma 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tổn thương và sang chấn tâm lý để 

có các biện pháp tái khám phá sang chấn, khám phá bộ não bị sang chấn, hiểu rõ tâm trí 

trẻ thơ, dấu ấn của sang chấn, con đường phục hồi với những phương pháp trị liệu. 

+ Môn loại: 616.85 / S106CH 

- Phòng Mượn: ME 7856 

 

103/. MUKHERJEE, SIDDHARTHA. Lịch sử ung thư - Hoàng đế của bách bệnh/ 

Siddhartha Mukherjee; Nguyễn Duy Sinh dịch; Minh An hiệu đính. - H. : Dân trí, 2019. 

704tr.: Ảnh minh hoạ; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The emperor all maladies 

Tóm tắt: Nói về nguồn gốc của căn bệnh ung thư, đi sâu vào lịch sử của ung thư để 

hiểu rõ loại bệnh mà con người phải đối diện. Đưa ra dẫn chứng điển hình về bệnh ung 

thư, sự tàn phá từng tế bào trong cơ thể. 

+ Môn loại: 616.99 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 18785 
 

104/. HUỲNH NGỌC TRƯỚC. Sống - Đừng bao giờ từ bỏ / Huỳnh Ngọc Trước, 

Lê Thanh Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020.  231tr.; 

18cm 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện về hành trình 450 ngày của tác giả cùng chồng điều trị 

bệnh Lymphoma (ung thư hạch bạch huyết) và vượt qua sóng gió của cuộc đời. 

+ Môn loại: 616.99 / S455Đ 

- Phòng Đọc: DN 3222 

- Phòng Mượn: ME 7820-7821 

620. KỸ THUẬT: 

105/. NGUYỄN ĐỨC TOÀN. Cơ học kỹ thuật / Nguyễn Đức Toàn, Bùi Văn Biên, 

Nguyễn Hữu Quang. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019. - 2 tập; 24cm 
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T.1. - 151tr. 

Tóm tắt: Sách cung cấp các kiến thức cơ sở chuyên ngành theo chương trình đào 

tạo của Khoa Cơ Khí, Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và bám sát chương 

trình của bộ GD&ĐT cho các khối ngành kỹ thuật: nói về vấn đề tĩnh học, động học, giới 

thiệu chi tiết cơ sở lý thuyết và ứng dụng của động lực học. 

+ Môn loại: 620.1 / C460H 

- Phòng Đọc: DL 18781 

- Phòng Mượn: MD 9569-9570 

630. NÔNG NGHIỆP: 

106/. LÊ TRƯỜNG GIANG. Đất trồng lúa rửa giải các chất ô nhiễm hữu cơ và kim 

loại nặng khi ngập lụt / Lê Trường Giang. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2019. 

- 200tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp và giới thiệu có hệ thống trình độ cao các công trình và 

kết quả nghiên cứu, tập trung vào 4 lĩnh vực: ứng dụng và phát triển công nghệ cao, tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường, biển và công nghệ biển, giáo trình đại học và sau đại 

học. 

+ Môn loại: 633.1 / Đ124TR 

- Phòng Đọc: DL 18788 

- Phòng Mượn: MF 4006-4007 
 

107/. VÕ VĂN NINH. Dinh dưỡng và bệnh thông thường trên chó, mèo / Võ Văn 

Ninh. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 176tr.: Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Sách nói về nhu cầu dinh dưỡng tiêu chuẩn, một số lưu ý dinh dưỡng cho 

chó mèo, cách quản lý bệnh, các trị số sinh lý chó mèo, tập tính và bệnh của chó mèo. 

+ Môn loại: 636.7 / D312D 

- Phòng Đọc: DV 58612 

- Phòng Mượn: MF 4012-4013 
 

108/. NGUYỄN VĂN KHANG. Nghề nuôi ong mật / Nguyễn Văn Khang. - Tái bản 

lần 3. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 52tr.; 19cm. - (Chương trình 100 nghề cho nông dân ; 

Quyển 11) 

Tóm tắt: Giới thiệu lợi ích của nghề nuôi ong mật và những kiến thức cơ bản về 

nuôi ong mật: Cách mua và chọn giống; quản lý đàn ong mật ban đầu; đời sống, tổ chức 

và hoạt động của ong mật; chuẩn bị đàn ong lấy mật và khai thác mật ong; xử lý tình trạng 

bất thường ở đàn ong; phòng chống ong mật bốc bay và chia đàn; chống nóng và chống 

rét cho ong mật; phương pháp phòng và chữa bệnh thông thường cho ong mật. 

+ Môn loại: 638 / NGH250N 

- Phòng Mượn: MF 4008-4009 
 

109/. NGUYỄN LÂN HÙNG. Nghề nuôi lươn/ Nguyễn Lân Hùng. - Tái bản lần 4.- 

H.: Nông nghiệp, 2019. - 44tr.; 19cm.- (Chương trình "100 nghề cho nông dân";Q.2) 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về lươn và một số đặc điểm sinh học của lươn. Trình bày 

kỹ thuật nuôi lươn như: chuẩn bị chỗ nuôi, giống lươn, cách cho lươn ăn, chăm sóc, phòng 

và trị bệnh cho lươn. 

+ Môn loại: 639.3 / NGH250N 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

 -26-  
 

- Phòng Mượn: MF 4010-4011 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

110/. MARSHALL, DAN. Mẹo vặt 18+ / Dan Marshall; Kwang Đặng dịch. - H.: 

Dân trí, 2020. - 191tr.; 18cm. - (Mẹo hay cho đời bớt cay) 

Tên sách tiếng Anh: Student hacks 

Tóm tắt: Sách giúp giải quyết những tình huống trớ trêu trong cuộc sống, tận dụng 

tối đa khoản vay sinh viên cho đến những mẹo ôn luyện bài vở. 

+ Môn loại: 646.7 / M205V 

- Phòng Đọc: DN 3248 

- Phòng Mượn: ME 7872-7873 
 

111/. MARSHALL, DAN. Mẹo vặt gia đình / Dan Marshall; Thu Ngọc, Lê Dung 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 191tr.: Minh hoạ; 18cm. - (Mẹo hay cho đời bớt cay) 

Tên sách tiếng Anh: Student hacks 

Tóm tắt: Sách cung cấp các mẹo vặt trong dọn dẹp nhà cửa, gia đình cho bạn đọc 

để bạn đọc dọn dẹp hiệu quả, tiết kiệm được thời gian. 

+ Môn loại: 646.7 / M205V 

- Phòng Đọc: DN 3247 

- Phòng Mượn: ME 7870-7871 
 

112/. MARSHALL, DAN. Mẹo vặt đời sống / Dan Marshall; Quế Chi dịch. - H.: 

Dân trí, 2020. - 191tr.; 18cm. - (Mẹo hay cho đời bớt cay) 

Tên sách tiếng Anh: Student hacks 

Tóm tắt: Sách đề cập đến tất cả mọi thứ từ việc quản lí, đóng dây điện sao cho gọn 

gàng đến những phương pháp nấu nướng thiên tài và nhiều nhiều thứ khác... 

+ Môn loại: 646.7 / M205V 

- Phòng Đọc: DN 3246 

- Phòng Mượn: ME 7868-7869 

 

113/. CABRERA, BETH. Trên cả hạnh phúc = Beyond happy : Phụ nữ, công việc 

và sự hài lòng / Beth Cabrera; Thế Anh, Minh Nhật dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2019. - 239tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các yếu tố góp phần vào cuộc đấu tranh của phụ nữ và đề xuất các 

phương hướng cải tiến. Trình bày một mô hình hai chiều của hạnh phúc và cung cấp một 

bài tập tự đánh giá để xác định mức độ hạnh phúc hiện tại của bản thân. Phân tích hai 

khía cạnh quan trọng của hạnh phúc là cảm thấy hài lòng và làm điều tốt, cũng như vai 

trò của những mối quan hệ trong công việc, trong gia đình để tìm được hạnh phúc. 

+ Môn loại: 646.70082 / TR254C 

- Phòng Mượn: MH 11441-11442 
 

114/. MCKNIGHT, MINDY. Cha mẹ thông thái thời 4.0 : Giúp con thoát khỏi cạm 

bẫy của thế giới "ảo" / Mindy Mcknight; Lãng Nguyên dịch. - H. : Phụ nữ, 2019.- 466tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Viral parenting 
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Tóm tắt: Một bộ quy tắc mới dùng để nuôi dạy con thuộc thế hệ sành công nghệ 

dành cho các bậc cha mẹ trong thế kỷ XXI. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 58542 

- Phòng Mượn: ME 7834-7835 
 

115/. GRABER, DIANA. Phương pháp nuôi dạy con thời 4.0 : Cuốn sách mà các 

bậc phụ huynh phải đọc để nuôi con hanh phúc / Diana Graber; Hoàng Huệ Anh dịch. 

H. : Dân trí, 2019. - 478tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Làm cha mẹ) 

Tên sách tiếng Anh: Raising humans in digital world: Helping kids build a healty 

relationship with techonology 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn cho trẻ cách để sử dụng công nghệ trong môi trường 4.0 

thông qua việc: Phát triển kỹ năng, cảm xúc xã hội, cân bằng giữa thực tế và thế giới ảo, 

bảo vệ thông tin cá nhân. 

+ Môn loại: 649 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 58547 

- Phòng Mượn: ME 7844-7845 
 

116/. ANH NGUYỄN. Làm mẹ không áp lực : Cẩm nang chăm sóc bé / Anh Nguyễn. 

- H. : Thế giới, 2019. - 217tr.: Ảnh minh hoạ; 24cm. - (Khởi nguồn tri thức. Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản chăm sóc con theo phương pháp khoa học giúp 

cha mẹ nắm bắt được những thời điểm quan trọng để trẻ có cơ hội phát triển tối đa về thể 

chất và trí tuệ: Dinh dưỡng, sức khoẻ, phát triển tư duy và kỹ năng... cùng một số giải đáp 

của bác sĩ về những vấn đề thường gặp trong quá trình nuôi và chăm sóc bé. 

+ Môn loại: 649 / L104M 

- Phòng Đọc: DL 18784 

- Phòng Mượn: ME 7851-7852 
 

117/. Phương pháp giáo dục vui vẻ và khoan dung : Cha mẹ giáo dục đúng cách, trẻ 

hưởng lợi cả đời / Tổ giáo dục Hán Vũ; Phương Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. 

- 275tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách cho các bậc cha mẹ hiểu rằng, việc nuôi dưỡng, dạy dỗ một đứa trẻ 

là hành trình vô cùng lâu dài và phức tạp, có phương pháp giáo dục trẻ, tôn trọng sự phát 

triển của trẻ, bồi dưỡng nhân cách kiện toàn và tâm lý ổn dịnh cho trẻ. 

+ Môn loại: 649 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 18787 

- Phòng Mượn: ME 7854-7855 
 

118/. PHƯƠNG ĐẶNG. Hiểu để yêu thương : Chữa lành cả gia đình khỏi hỗn loạn 

nuôi dạy con tuổi đầu đời / Phương Đặng. - H. : Thế giới, 2019. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những giải đáp và gợi ý về cách hỗ trợ trẻ trong các phương 

diện đời sống mà cha mẹ thường xuyên cảm thấy bế tắc như: Trẻ mâu thuẫn với bạn, mâu 

thuẫn với anh chị em, bị người ngoài đánh giá, không chịu hợp tác giúp bố mẹ việc nhà, 

không thích học, hay mè nheo, thích xem màn hình, đòi hỏi quá đáng, nói năng không đủ 

câu cú... 
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+ Môn loại: 649 / H309Đ 

- Phòng Đọc: DV 58591 

- Phòng Mượn: ME 7846-7847 

 

119/. DAWSON, PEG. Yêu con là bản năng, dạy con là nghệ thuật : Cuộc cách mạng 

giáo dục trẻ của cha mẹ Mỹ / Peg Dawson; Richard Guare; Vũ Diệu Hương dịch. H. : Lao 

động, 2018. - 367tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Smart but scattered: The revolutionary "excutive skills" 

approach to helping kids reach their potential 

Tóm tắt: Giải thích cho các bậc cha mẹ hiểu và sao con mình thông minh nhưng lại 

hay sao nhãng, đồng thời lý giải tầm quan trọng của kỹ năng thực hành và cung cấp các 

chiến lược khoa học để bạn có thể áp dụng, giúp đỡ và khuyến khích con mình xây dựng 

những kỹ năng năng thực hành còn thiếu hoặc còn yếu ngay từ bây giờ. 

+ Môn loại: 649.1 / Y259C 

- Phòng Đọc: DV 58538 

- Phòng Mượn: ME 7828-7829 

 

120/. VŨ THỊ THU HẰNG. Chăm trái tim con ấm: Cho con lớn lên vui vẻ và hạnh 

phúc / Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Huyền, Tô Thị Hoàng Lan, Phạm Thị Thuý. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 182tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Kỹ năng làm cha mẹ; T.1) 

Tóm tắt: Cung cấp một số nền tảng lý thuyết khoa học trong lĩnh vực tâm lý giáo 

dục được viết thật dễ hiểu, nhằm giúp các phụ huynh vừa nắm bắt phần kỹ thuật "ngọn" 

vừa tiếp cận được phần nguyên lý "gốc rễ". 

+ Môn loại: 649 / CH114TR 

- Phòng Đọc: DL 18783 

- Phòng Mượn: ME 7849-7850 
 

121/. NISHIMURA HAJIME. Cách người Nhật dạy con tự lập : Phương pháp giúp 

con ham học hỏi và tự tin đối diện với thử thách / Nishimura Hajime; Nguyễn Hoàng 

Ngân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 239tr.: Ảnh minh hoạ; 20cm. - (Khởi nguồn 

tri thức. Làm cha mẹ) 

Tên sách bằng tiếng Nhật: Kodomo wo benkyozuki ni suru 20 no hôhô 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp và cách nuôi dạy con tự lập của các bậc phụ 

huynh Nhật Bản, giúp con ham học hỏi và luôn tự tin đối diện với thử thách trong cuộc 

sống, tự tin bước vào đời với nhiều niềm vui như: Nguyên tắc ưu tiên luôn coi trọng cảm 

xúc của trẻ, cách chăm sóc giúp trẻ ham học hỏi, phương pháp chăm chuyên nghiệp của 

giáo viên để làm trẻ thay đổi... 

+ Môn loại: 649 / C102NG 

- Phòng Đọc: DV 58541 

- Phòng Mượn: ME 7832-7833 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

122/. BOSTAPH, SAMUEL. Andrew Carnegie - Từ cậu bé nghèo trở thành ông vua 

thép của nền công nghiệp Mỹ / Samuel Bostapth; Trương Quế Anh dịch. - H. : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 2018. - 354tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Andrew Carnegie: An economic biography 
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Tóm tắt: Theo dõi quá trình phát triển của Andrew Carniegie từ một cậu bé nhập 

cư nghèo khổ và thất học trở nên giàu có và trở thành một nhà từ thiện nổi bật thông qua 

việc kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 650.1 / A105C 

- Phòng Đọc: DV 58491 

- Phòng Mượn: MA 22851-22852 
 

123/. DAISLEY, BRUCE. Biến công việc thành đam mê : Để công việc trở thành 

niềm vui mỗi ngày / Bruce Daisley; Nguyễn Hoàng Linh dịch. - H. : Công thương, 2020. 

- 426tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The joy of work 

Tóm tắt: Hướng dẫn 30 phương pháp hiệu quả để tăng khả năng sáng tạo, năng suất 

và sự hài lòng trong công việc nhờ thay đổi văn hoá làm việc từ cấp độ cá nhân, cấp độ 

nhóm và cấp độ tổ chức: Những mánh cơ bản khiến công việc trở nên dễ quản lý hơn; các 

khuyến nghị về cách thức xây dựng niềm tin và sự kết nối trong nhóm làm việc; xây dựng 

văn hoá làm việc sôi nổi cho tập thể. 

+ Môn loại: 650.1 / B305C 

- Phòng Đọc: DV 58503 

- Phòng Mượn: MA 22876-22877 
 

124/. SUZUKI HIROKI. Chiến lược của kẻ thắng : 31 bài học kinh doanh từ những 

nhà Quân sự đại tài / Suzuki Hiroki; Nhật Linh dịch. - H. : Lao động, 2019.- 374tr.: Minh 

hoạ, ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: Senryaku wa rekishi kara manabe 

Tóm tắt: Tổng hợp 31 bài học quân sự được đúc kết từ lịch sử Đông Tây kim cổ ba 

ngàn năm qua ứng dụng vào các chiến thuật kinh doanh hiện đại hiệu quả như tạo ra tình 

huống có thể tận dụng lợi thế, chiến lược chọn lọc và tập trung, chiến lược phân biệt mục 

tiêu... 

+ Môn loại: 650.1 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 58524 

- Phòng Mượn: MA 22920-22921 
 

125/. SALZ, LEE B. Đừng bán hàng - Bán sự khác biệt : 19 Tuyệt chiêu chốt sale 

khiến khách hàng không thể chối từ / Lee B. Salz; Vân Anh dịch. - H. : Lao động, 2019. 

374tr,; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Sales differentiation: 19 powerful stategies to win more 

deals at the prices you want 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, ý tưởng để quản lý thời gian một cách hiệu quả, 

tiết kiệm nhất trong công việc qua cách thiết lập mục tiêu, sắp xếp công việc, làm chủ  

quỹ thời gian, xoá bỏ tư duy trì hoãn, duy trì tính kỷ luật... 

+ Môn loại: 650.1 / Đ513B 

- Phòng Đọc: DV 58510 

- Phòng Mượn: MA 22892-22893 
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126/. INGRID ZHANG. Hình ảnh của bạn đáng giá triệu đô = Your image is worthy 

of million dollars : Ai không có sự chú ý của người khác, người đó sẽ không thể thành 

công / Ingrid Zhang; Vũ Như Lê dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 513tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ ra những yếu tố cơ bản làm nên thành công trong cuộc sống như: Ăn 

mặc, lễ, nghĩa, khí chất, giao tiếp, phong cách, ngôn ngữ cơ thể... 

+ Môn loại: 650.1 / H312A 

- Phòng Đọc: DV 58451 

- Phòng Mượn: MA 22772-22773 
 

127/. FOX, ALAN C. Kinh doanh từ A đến Z : 50 kỹ năng cơ bản để xây dựng một 

doanh nghiệp hiệu quả / Alan C. Fox; Lương Huỳnh Trọng Nghĩa dịch. - H. : Lao động, 

2019. - 363tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: People tools for business: 50 strategies for buiding success, 

creating wealth, and finding happiness 

Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng những lời khuyên thiết thực về cách sống khôn 

ngoan, những kỹ năng cơ bản để xây dựng một doanh nghiệp hiệu quả. 

+ Môn loại: 650.1 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 58482 

- Phòng Mượn: MA 22834-22835 

 

128/. THOMASON, CHRIS. Nghệ thuật tư duy chiến lược trong kinh doanh/ Chris 

Thomason; Sam dịch. - H. : Lao động, 2019. - 272tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh 

doanh) 

Tên sách tiếng Anh: The idea generator 

Tóm tắt: Sách nói về hoạch định chiến lược hiệu quả, kỹ năng tư duy sáng tạo trong 

kinh doanh, xác định cơ hội phát triển của doanh nghiệp, thay đổi cách tiếp cận tư duy 

trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58465 

- Phòng Mượn: MA 22800-22801 

 

129/. KOTATSU SAITO. Nghệ thuật kinh doanh của người Nhật : Phân tích tài 

chính bằng tư duy logic, tạo dựng câu chuyện thương hiệu, làm rõ thông điệp sản phẩm 

đển khách hàng, xây dựng mô hình kinh doanh sáng tạo, tối ưu hoá cơ hội kinh doanh, kỹ 

năng phân tích kinh doanh hiệu quả / Kotatsu Saito; Dương Phương Linh dịch. - H.: Lao 

động, 2019. - 383tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Nhật: Nyusha jyn nen bun no shiko skill ga san jikan de manaberu 

Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng tư duy nhanh và dự đoán trước tình huống của 

doanh nhân Nhật Bản như: Tư duy đột phá, tư duy mô hình kinh doanh, tư duy chiến 

lược, tư duy quảng cáo, tư duy tổng hợp, tư duy giả thuyết, cảm bẫy tư duy, tư duy kế 

toán và tư duy tài chính. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58467 

- Phòng Mượn: MA 22804-22805 
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130/. SIEBOLD, STEVE. Suy nghĩ của người giàu = How rich people think/ Steve 

Siebold; Thành Khang, Trương Yến dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 222tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này là thành quả của tác giả Steve Siebold sau hơn 26 năm 

phỏng vấn những người giàu nhất thế giới. Ông nêu ra sự khác biệt trong lối tư duy của 

các đại tỷ phú và người bình thường; đồng thời giải đáp cho câu hỏi được nhiều người 

thắc mắc “Người giàu nghĩ như thế nào”. Giúp bạn mở ra kho báu của sự giàu sang, trí 

tuệ, thành công và hạnh phúc… 

+ Môn loại: 650.1 / S523NGH 

- Phòng Đọc: DV 58464 

- Phòng Mượn: MA 22798-22799 
 

131/. ĐỒNG NHẤT TÂM. Thành công của người Do Thái / Đồng Nhất Tâm; Thành 

Khang, Nhất Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 173tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những điều hay trong cách đối nhân xử thế, nhạy bén trong việc 

đầu tư quản lý, chèo lái chính trị, tinh thần bất khuất của dân tộc cũng như khả năng kinh 

doanh trên thương trường của người Do Thái. 

+ Môn loại: 650.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DV 58585 

- Phòng Mượn: MA 22936-22937 
 

132/. DAISUKE SASAKI. Quản lý công việc hiệu quả theo phong cách người Nhật 

/ Daisuke Sasaki; Kana dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 250tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Nhật: "3kagetsu" no tsukaikata de jinsei wa kawaru 

Tóm tắt: Đưa ra những kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, lập kế hoạch nâng cao 

hiệu suất làm việc, phát huy khả năng sáng tạo trong công việc, tạo thành quả đột phá 

trong công việc, tạo bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống mà bạn có thể không ngờ tới. 

+ Môn loại: 650.1 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58475 

- Phòng Mượn: MA 22820-22821 

 

133/. 9 kỹ năng làm việc quan trọng hơn bằng cấp : Nghệ thuật chinh phục mọi 

doanh nghiệp. - H. : Phụ nữ, 2019. - 254tr.: Minh hoạ; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ 

năng) 

Tóm tắt: Trang bị các kỹ năng làm việc thiết yếu - những kỹ năng nằm ngoài kiến 

thức sách vở, hỗ trợ bạn thành công trong học tập và công việc: Quản lý thời gian, quản 

lý tài chính cá nhân, đọc sách hiệu quả, giao tiếp hiệu quả, lập bản đồ tư duy, ra quyết 

định hiệu quả, làm việc nhóm, viết báo cáo hiệu quả, tư duy hiệu quả. 

+ Môn loại: 650.1 / CH311K 

- Phòng Đọc: DV 58519 

- Phòng Mượn: MA 22910-22911 

 

134/. JARROW, CRAIG. 21 quy tắc cơ bản để quản lý thời gian / Craig Jarrow; Thái 

Minh Trí dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 295tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ 

năng) 
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Tên sách bằng tiếng Anh: Time management ninja: 21 rules for more time and less 

stress in your life 

Tóm tắt: Đưa ra 21 lời khuyên về cách quản lý thời gian tốt hơn trong cuộc sống, 

từ đó thực hiện được những nhiệm vụ và mục tiêu cá nhân, tháo gỡ khỏi vô vàn những 

sao nhãng bất tận đem lại sự thông suốt và bình tĩnh trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 58525 

- Phòng Mượn: MA 22922-22923 
 

135/. KORKKI, PHYLLIS. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả 

/ Phyllis Korkki; Trần Phương Thảo dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.- 329tr.; 

20cm 

Tên sách tiếng Anh: The big thing: How to complete your creative project even if 

you're lazy, self-doubting procrastinator Like Me 

Tóm tắt: Truyền cảm hứng một cách hài hước, khôn ngoan, mục đích duy nhất của 

tác giả đặt ra trong kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả chính là chia 

sẻ tầm quan trọng của việc tạo nên Dự án lớn. 

+ Môn loại: 650.1 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58493 

- Phòng Mượn: MA 22856-22857 

 

136/. KNAPP, JAKE. Make time - Quản lý thời gian hiệu quả / Jake Knapp; John 

Zeratsky; Nguyễn Thu Hiền dịch. - H.: Lao động, 2019. - 377tr. : Hình vẽ; 20cm.- (Khởi 

nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Make time: How to focus on what matters most 

Tóm tắt: Sách đưa ra các mẹo giúp bản quản lí thời gian hiệu quả hơn, qua đó tăng 

năng suất của bản thân trong việc hoàn thành những điều bạn muốn trong cuộc sống của 

mình. 

+ Môn loại: 650.1 / M103T 

- Phòng Đọc: DV 58575 

- Phòng Mượn: MA 22934-22935 

 

137/. SANDRINI, MATT. Quản lý thời gian chu toàn công việc / Matt Sandrini; Xù 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 246tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Invest your time 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, ý tưởng để quản lý thời gian một cách hiệu quả, 

tiết kiệm nhất trong công việc qua cách thiết lập mục tiêu, sắp xếp công việc, làm chủ quỹ 

thời gian, xoá bỏ tư duy trì hoãn, duy trì tính kỷ luật... 

+ Môn loại: 650.1 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58509 

- Phòng Mượn: MA 22890-22891 

 

138/. BIRKINSHAW, JULIAN. MBA trong quản lý kinh doanh : Một cuốn cẩm 

nang về MBA và bạn đọc phải đọc, dù bạn là nhà khởi nghiệp hay đã là một nhà điều 
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hành giàu kinh nghiệm / Julian Birkinshaw, Ken Mark; Hà Tiến Hưng dịch. - H. : Lao 

động, 2019. - 293tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: 25 need-to-know MBA models 

Tóm tắt: Đưa ra những cách tư duy và hành động chủ chốt trong kinh doanh tương 

ứng với 5 lĩnh vực quan trọng nhất được giảng dạy trong chương trình MBA (thạc sĩ quản 

trị kinh doanh) như: Quản lý, marketing, chiến lược, đổi mới và làm kinh doanh, tài chính. 

+ Môn loại: 658 / M000B 

- Phòng Đọc: DV 58478 

- Phòng Mượn: MA 22826-22827 

 

139/. TRIỆU VỸ. Quản trị kinh doanh kiểu Jack Ma / Triệu Vỹ; Nguyễn Đại Dương 

dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2019. - 478tr.; 23cm 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 马云: 我的管理心得 

Tóm tắt: Phân tích 11 phương diện quản trị mang lại sự thành công của Jack Ma: 

Quản trị chiến lược, quản trị đội ngũ, quản trị cấp trung và cấp cao, quản trị cạnh tranh, 

thương hiệu, mô hình kinh doanh... Từ đó, cung cấp kiến thức về quản lý cần thiết cho 

các doanh nhân, bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 658 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 18759 

- Phòng Mượn: MA 22982-22983 
 

140/. HÀ THÁNH QUÂN. Tâm lý học tiếp thị : Bí kíp đọc vị khách hàng / Hà Thánh 

Quân; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 213tr.: Tranh vẽ; 24cm 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 营销心理学 

Tóm tắt: Thông qua việc kết hợp các nguyên lý tâm lý học như hiệu ứng tương 

phản, hiệu ứng khan hiếm, hiệu ứng bầy đàn... cùng với nhiều ví dụ minh hoạ sinh động 

và hình ảnh thú vị, giúp những người làm tiếp thị đọc vị chuẩn xác thế giới nội tâm của 

khách hàng, giao tiếp với khách tốt hơn, vừa giúp khách mua được sản phẩm ưng ý, vừa 

đạt được mục tiêu bán hàng của mình. 

+ Môn loại: 658.8 / T120L 

- Phòng Đọc: DL 18766 
 

141/. JARVIS, PAUL. Khác biệt để bứt phá trong kinh doanh / Paul Jarvis; Khai 

Nguyên dịch. - H. : Công thương, 2019. - 438tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh 

doanh) 

Tên sách tiếng Anh: Company of one: Why staying small is the next big thing for 

bussiness 

Tóm tắt: Giới thiệu về mô hình "công ty độc nhất", những quan điểm về tăng trưởng 

và các phương pháp, chiến lược nhằm phát triển công ty theo hướng tinh gọn,  

thông minh và tăng tính hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.02 / KH101B 

- Phòng Đọc: DV 58441 

- Phòng Mượn: MA 22750-22751 
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142/. NGUYỄN VĂN HUY. Cẩm nang pháp lý và tài chính khởi nghiệp / Nguyễn 

Văn Huy. - H. : Phụ nữ, 2019. - 166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách viết tiếp câu chuyện nhân vật Bắp khởi nghiệp với quán trà sữa trong 

cuốn "Bước đầu khởi nghiệp" của CLB Berich. 

+ Môn loại: 658.1 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 58454 

- Phòng Mượn: MA 22778-22779 
 

143/. WISEMAN, LIZ. Kỹ năng quản lý doanh nghiệp hiệu quả / Liz Wiseman; Kim 

Phụng dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 510tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng quản lý doanh nghiệp, chức năng của quản lý, 

mục đích và đối tượng của kinh doanh, quản lý nhân sự, quản lý thông tin kỹ thuật, quản 

lý dây chuyền sản xuất, quản lý chiến lược, quản lý thị truờng doanh nghiệp và quản lý 

tài chính. 

+ Môn loại: 658.1 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58487 

- Phòng Mượn: MA 22843-22844 
 

144/. DRAPER, TIM. Khởi nghiệp thành công từ nhà đầu tư mạo hiểm / Tim Draper; 

Vũ Diệu Hương dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 614tr.; 21cm.- (Khởi nguồn 

tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: How to be the startup hero: A guide and textbook for 

entrepreneurs and aspiring entrepreneurs 

Tóm tắt: Sách chứa đầy những cơ hội, những ý tưởng để tiến hành khởi nghiệp, 

những câu chuyện để học hỏi và thúc đẩy các doanh nhân thay đổi các ngành công nghiệp, 

cải thiện chính phủ và giúp đỡ xã hội. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 58463 

- Phòng Mượn: MA 22796-22797 

 

145/. MACDONALD, JOSH. Khởi nghiệp kinh doanh thời 4.0 / Josh Macdonald; 

Khánh Anh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 410tr.; 20cm 

Sách bằng tiếng Anh: The non-technical founder 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp ta thay đổi tư duy, chỉ ra cách tạo dựng thương hiệu, tạo ý 

tưởng kinh doanh khác biệt, giúp bạn can đảm đương đầu với thách thức, sáng tạo và đam 

mê, kiên trì theo đuổi mục tiêu dành cho những ai có đam mê và có định hướng khởi 

nghiệp. 

+ Môn loại: 658.11 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 58462 

- Phòng Mượn: MA 22794-22795 
 

146/. ALEX TU. Khởi nghiệp từ A tới Z : Đơn giản bằng hình vẽ trên khăn giấy / 

Alex Tu. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2019. - 120tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Dương Thanh Tú 
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Tóm tắt: Sách dành cho những ai quan tâm tới khởi nghiệp, bạn có thể đang có sẳn 

ý tưởng khởi nghiệp hoặc rất muốn tìm hiểu về khởi nghiệp vì mong một ngày nào trong 

tương lai mình sẽ khởi nghiệp thành công, sách giúp bạn lập kế hoạch và thực hiện ước 

muốn của mình... 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DL 18760 

- Phòng Mượn: MA 22984-22985 
 

147/. GRANT, MADDIE. Lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả / Maddie Grant, 

Jamie Notter; Skye Phan dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 267tr.: Minh hoạ; 20cm.- (Khởi 

nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: The non-obvious guide to employee and engagement 

Tóm tắt: Sách nói về thấu hiểu văn hoá doanh nghiệp, cải thiện mức độ gắn kết 

nhân viên, sắp xếp và đổi mới không gian làm việc, xây dựng thói quen làm việc chuyên 

nghiệp, xây dựng quy trình làm việc hiệu quả, nâng cao năng suất công việc. 

+ Môn loại: 658.3 / L123K 

- Phòng Đọc: DV 58459 

- Phòng Mượn: MA 22788-22789 
 

148/. Nghệ thuật quản lý nhân sự / Biên dịch: Lê Tiến Thành. - Tái bản lần 3.- Thanh 

Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 167tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những điểm quan trọng trong phương pháp quản lý nhân sự như: 

biết cách ra lệnh, chọn giải pháp, giải quyết trở ngại, đề xuất thưởng phạt, khích lệ nhân 

viên, tìm ra được sở trường sở đoản của nhân viên, hướng dẫn nhân viên trong công việc, 

giúp nhân viên phát huy hết khả năng của mình... kèm theo những ví dụ cụ thể thường 

xảy ra trong thực tế. 

+ Môn loại: 658.3 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58447 

- Phòng Mượn: MA 22764-22765 

 

149/. FOURNIER, CAMILLE. Quản lý nhân sự trong thời đại số : Đánh giá đúng, 

gắn kết giá trị, quản lý, lắng nghe ý kiến, ứng dụng công nghệ, kỹ năng giải quyết / 

Camille Fournier; Uyên Hương Mẫn dịch. - H. : Công thương, 2019. - 447tr.; 21cm.- 

(Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: The manager's path a guide for tech leaders navigating growth 

and change 

Tóm tắt: Tác giả đưa ra những lời khuyên thực tiễn và đồng hành cùng bạn trong 

hành trình vươn tới vị trí quản lý kỹ thuật. 

+ Môn loại: 658.3 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58442 

- Phòng Mượn: MA 22752-22753 

 

150/. MARR, BERNARD. Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu : Bộ công cụ 

phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong thời đại số / Bernard Marr; Mộc Châu 

dịch; VNHR hiệu đính. - H. : Công thương, 2020. - 285tr.; 23cm 
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Tên sách tiếng Anh: Data-driven hr 

Tóm tắt: Tổng quan về quản trị nhân sự bằng dữ liệu; sự phát triển của quản trị nhân 

sự thông minh và siêu thông minh; chiến lược sử dụng dữ liệu trong việc xây dựng giải 

pháp cho quản trị nhân sự thông minh; vấn đề tận dụng sự bùng nổ dữ liệu để xác định 

nguồn dữ liệu liên quan đến nhân sự... 

+ Môn loại: 658.3 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DL 18764 

- Phòng Mượn: MA 22988-22989 
 

151/. HIROSHI OGURA. Chiến lược thu hút giữ chân nhân tài : Làm thế nào để 

"giữ chân" nhân viên giỏi? / Hiroshi Ogura; Yoko dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2019. - 255tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Nhật: Adler ni manabu buka ikusei no shinrigaku. 

Tóm tắt: Chiến lược thu hút giữ chân nhân tài dựa trên tâm lý học Adler sẽ cho bạn 

biết cách để lôi kéo, thu hút người tài về công ty. Quan trọng hơn tất cả là bạn cần biết 

cách nắm bắt tâm lý con người. 

+ Môn loại: 658.3 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 58488 

- Phòng Mượn: MA 22845-22846 
 

152/. ELLIOTT, GLENN. Chiến lược phát triển nhân viên : Tối ưu hoá năng lực 

nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc / Glenn Elliott, Debra Corey; Diệu Linh dịch.- H.: 

Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 402tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Build it : The rebel playbook for world-class employee 

engagement 

Tóm tắt: Sách gồm những lời khuyên, ví dụ thực tế, toàn diện và logic về xây dựng 

và quản lý nhân viên, giúp bạn biến đổi nơi làm việc, tạo môi trường làm việc tốt cho 

nhân viên. 

+ Môn loại: 658.3 / CH305L 

- Phòng Đọc: DV 58490 

- Phòng Mượn: MA 22849-22850 
 

153/. MASATAKA URABE. Kỹ năng quản lý hiệu suất công việc của người Nhật: 

Thiết lập mục tiêu thực tế; xác định nhu cầu đào tạo nhân sự; lập kế hoạch công việc hiệu 

quả; thúc đẩy kĩ năng làm việc nhóm; kỹ năng khen thưởng nhân viên; đánh giá hiệu quả 

công việc / Masataka Urabe; Nguyễn Cường dịch. - H. : Đại học Kinh tế  

Quốc dân, 2019. - 279tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Nhật: Buka no yaru ki wo hikidasu one phrase no kotobagake 

Tóm tắt: Giới thiệu kĩ năng quản lý và tăng cường hiệu suất của nhân viên thông 

qua những câu nói ngắn gọn, cổ vũ tinh thần của cấp trên. Từ đó, giúp tạo dựng mối quan 

hệ tốt đẹp hơn và tăng cường hiệu suất làm việc tối đa. 

+ Môn loại: 658.3 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58516 

- Phòng Mượn: MA 22904-22905 
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154/. WEBB, MAYNARD. Để trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp : Một cuốn sách 

cần phải đọc dành cho bất cứ ai đang có ý định khởi nghiệp hay nhà quản lý muốn xây 

dựng doanh nghiệp thành công / Maynard Webb; Nguyễn Hoài dịch. - H. : Công thương, 

2019. - 467tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Dear founder 

Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà quản lý những kiến thức về quản lý tài chính, các 

nguyên tắc quản lý cơ bản, những thách thức trong quản lý, những thách thức cá nhân của 

ban lãnh đạo, các rào cản bên ngoài, tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp, những 

thách thức trong tổ chức và xây dựng một công ty tồn tại lâu dài. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DV 58507 

- Phòng Mượn: MA 22884-22885 
 

155/. BAIRD, ROSS. Điểm mù trong kinh doanh : Những thương vụ đầu tư mạo 

hiểm mang lại giá trị khác biệt cho doanh nghiệp / Ross Baird; Đỗ Ngọc Minh Thu dịch. 

H. : Lao động, 2019. - 399tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The Innovation blind spot: why we back the wrong ideas - and 

what to do about It 

Tóm tắt: Sách cung cấp lời khuyên cho các nhà đầu tư và doanh nhân tiềm năng 

ngay cả khi bạn chưa bắt đầu kinh doanh, đề cập đến những vấn đề trong kinh doanh mà 

chúng ta không nhìn nhận được và cách khắc phục chúng. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ304M 

- Phòng Đọc: DV 58489 

- Phòng Mượn: MA 22847-22848 
 

156/. SCHAWBEL. DAN. Doanh nghiệp 4.0 / Dan Schawbel; Nguyễn Trần Phúc 

Duy dịch. - H. : Lao động, 2019. - 498tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Back to human 

Tóm tắt: Đưa ra những chiến lược, ý tưởng và bài tập thực tiễn cùng lời khuyên 

hiệu quả từ nhiều nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, nhằm giúp các doanh 

nghiệp hoạch định chiến lược hiệu quả, xây dựng mối quan hệ gắn kết trong doanh nghiệp, 

tối ưu hoá năng suất làm việc của nhân viên, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ứng dụng 

hiệu quả công nghệ trong phát triển doanh nghiệp và quản trị nhân sự hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.4 / D408NGH 

- Phòng Đọc: DV 58505 

- Phòng Mượn: MA 22880-22881 
 

157/. ROCA, JAIME. Kỹ năng mềm dành cho nhà quản lý = The connector manager: 

Why some leaders build exceptional talent - and others don't / Jaime Roca, Sari Wilde; 

Diệu Linh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 342tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ năng quản lí cho các nhà lãnh đạo, cách lập kế hoạch, 

cách sử dụng sức mạnh của sự kết nối trong nội bộ, tạo sự phát triển vững chắc cho doanh 

nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58517 
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- Phòng Mượn: MA 22906-22907 
 

158/. GUSTCHE, JEREMY. Khác biệt để dẫn đầu trong kinh doanh : Better and 

faster / Jeremy Gustche; Linh Nguyễn dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019.- 

431tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Better and faster: The proven path to unstoppable ideas 

Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn 6 mô hình cụ thể mà bạn có thể sử dụng như một con 

đường tắt dẫn đến các cơ hội. Bằng cách xem các cá nhân và công ty cụ thể làm chủ các 

mô hình này như thế nào, bạn sẽ có thể tạo ra sự đổi mới vượt trội, có những bước đi khôn 

ngoan và vô cùng thiện chiến trên thương trường. 

+ Môn loại: 658.4 / KH101B 

- Phòng Đọc: DV 58472 

- Phòng Mượn: MA 22814-22815 
 

159/. STAFFORD, BRIAN. Quản lý chuyên nghiệp : Ứng dụng công nghệ trong 

phát triển doanh nghiệp / Brian Stafford; Dottie Schindlinger; Hàn Dương dịch. - H.: Lao 

động, 2020. - 275tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Governance in digital age: A guide for the modern corporate 

board director 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp quản trị thời kỹ thuật số và mô hình quản trị hiện 

đại, đưa ra những hướng dẫn thực tế về cách thức để hội đồng quản trị có thể điều hành 

doanh nghiệp một cách tốt nhất trong thời đại kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58461 

- Phòng Mượn: MA 22792-22793 
 

160/. NEGORO TATSUYUKI. Quản lý doanh nghiệp theo phong cách người Nhật 

/ Negoro Tatsuyuki; Hoàng Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 355tr.; 

21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách bằng tiếng Nhật: Jigyo sozo no logic dantotsu no business wo hasso suru 

Tóm tắt: Giải thích 5 điểm mấu chốt để sáng tạo và phát triển kinh doanh bao gồm: 

Xuất phát điểm của mô hình kinh doanh, quan hệ nhân quả, tính hợp lý và chính đáng, 

tính thách thức mô phỏng, tính phát triển thông qua việc phân tích tư duy vận hành đã 

làm nên thành công của các doanh nghiệp tiêu biểu như Amazon, Tamagoya, Southwest 

Airline, DeNA, 7-Eleven... 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58473 

- Phòng Mượn: MA 22816-22817 
 

161/. KOTLER, PHILIP. Quản lý khủng hoảng và phát triển doanh nghiệp trong  

thời đại 4.0 / Philip Kotler; John A. Caslione; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - H. : Công  

thương, 2019. - 374tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: Chaotics: The Business of Managing anđ Marketing in the Age 

of Turbulence 
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Tóm tắt: Đưa ra những giải pháp giúp các doanh nghiệp trang bị lớp giáp vững chắc 

trong kỷ nguyên hỗn loạn, khi khủng hoảng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đồng thời không 

bỏ lỡ tiềm năng phát triển khi đối thủ phạm sai lầm để trở thành doanh nghiệp kinh doanh 

bền vững. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58486 

- Phòng Mượn: MA 22841-22842 
 

162/. TÔ CHÍNH NGHĨA. Samsung & tôi: Lựa chọn & thay đổi / Tô Chính Nghĩa. 

H. : Thanh niên, 2020. - 431tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quá trình định hướng cuộc đời từ khi còn là một học sinh, sinh viên, quá 

trình phát triển sự nghiệp theo năm tháng và sự thành công của tác giả đối với tập đoàn 

Samsung tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.4 / S104V 

- Phòng Mượn: MA 22853 

 

163/. RYUCHI NAKAO. KPI: Công cụ quản lý nhân sự hiệu quả = Saikou no kekka 

wo dasu kpi management : Phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả của người Nhật 

/ Ryuchi Nakao; Nguyễn Cường dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010. - 311tr.; 

20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kinh doanh) 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về KPI; các bí quyết thực hành quản trị 

KPI; những điều cần biết trước khi thực hành quản trị KPI. Giới thiệu một số ví dụ KPI 

học từ những tình huống thực tế và hướng dẫn các bước thiết lập KPI. 

+ Môn loại: 658.4 / K000P 

- Phòng Đọc: DV 58504 

- Phòng Mượn: MA 22878-22879 
 

164/. GORDON, JON. Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả = The power of 

a positive team / Jon Gordon; Phạm Lan Anh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 246tr.; 20cm. 

- (Khởi nguồn tri thức. Xây dựng kỹ năng) 

Tóm tắt: Đưa ra một số phương pháp xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, cụ thể như: 

phải biết kiến tạo và chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh, làm việc với nhau dựa trên niềm tin, sự 

tích cực, tinh thần lạc quan, tích cực chuyển hoá, đào thải sự tiêu cực; trao cho nhau sự 

kết nối, cam kết và quan tâm... 

+ Môn loại: 658.4 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 58513 

- Phòng Mượn: MA 22898-22899 
 

165/. BERGER, WARREN. Nghệ thuật đặt câu hỏi trong kinh doanh / Warren 

Berger; Hoàng Thu dịch. - H. : Lao động, 2019. - 419tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: A more beautyful question: The power of inquiry spark 

breakthough ideas 
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Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp luyện tập để xây dựng chiến lược đàm phán, đặt 

câu hỏi thông minh, hỏi đúng, xác định câu hỏi có trọng tâm, khéo léo trong giao tiếp, kỹ 

năng lắng nghe khách hàng. 

+ Môn loại: 658.4 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58466 

- Phòng Mượn: MA 22802-22803 
 

166/. Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả / Clydebank Business; Lê Hồng Phương Hạ 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 262tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Agile project management quickstart guide: The simplified 

beginners guide to agile project management 

Tóm tắt: Cung cấp cho những nhà quản lý dự án và thành viên của dự án quy trình 

quản lý dự án hiệu quả theo phương pháp Agile gồm các giai đoạn: Dự đoán, nghiên cứu, 

khám phá, điều chỉnh và kết thúc. Nghiên cứu tình hình áp dụng phương pháp Agile một 

cách chính xác và phù hợp vào thực tiễn. 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58530 

- Phòng Mượn: MA 22932-22933 
 

167/. HIDENORI SHIBAMOTO. Quản lý dự án hiệu quả theo phong cách người 

Nhật / Hidenori Shibamoto; Châm Blue dịch. - H. : Công thương, 2019. - 281tr.: Minh 

hoạ; 20cm. - (Khởi nguồn sáng tạo. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Nhật: プロジェクトを成功さㄝる技術 

Tóm tắt: Những bài học hay cùng những kinh nghiệm thực tế về công việc quản lý 

nhóm và quản lý dự án giúp bạn lập dự án, lên kế hoạch và thực hiện thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58474 

- Phòng Mượn: MA 22818-22819 

 

168/. PORTNER, JUTTA. Giao tiếp không chỉ bằng ngôn từ : Kỹ năng giao tiếp 

hiệu quả trong kinh doanh / Jutta Portner; Quỳnh Mai dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 

dân, 2019. - 351tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Better negotiating 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về bản chất và các nguyên tắc căn bản của đàm phán 

hợp tác và đàm phán cạnh tranh, cải thiện được hành vi đàm phán của cá nhân; đối phó 

với các đối tác khó khăn, sự vụ bất công một cách chuyên nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / GI-108T 

- Phòng Đọc: DV 58515 

- Phòng Mượn: MA 22902-22903 
 

169/. GERBER, SCOTT. Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh / Scott 

Gerber, Ryan Paugh; Keith Ferrazzi lời tựa; Hà Tiến Hưng dịch. - H. : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2019. - 334tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Super connector: Stop networking and start buiding bussiness 

relationships that matter 
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Tóm tắt: Sách nói về kỹ năng thuyết phục khách hàng chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc 

đàm phán, lắng nghe ý kiến khách hàng, tư duy chiến lược trong kinh doanh, làm chủ cảm 

xúc khi giao tiếp, kỹ năng đặt câu hỏi trong đàm phán. 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58470 

- Phòng Mượn: MA 22810-22811 
 

170/. KOTTER, JOHN P. Dẫn dắt sự thay đổi = Tên sách tiếng Anh: Leading 

change: Kim chỉ nam giúp bạn thực hiện công cuộc thay đổi thành công / John P. Kotter; 

Vũ Thái Hà, Lê Bảo Luân, Bùi Thu Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2020. - 286tr,; 

21cm. - (Havard Business Review Press) 

Tóm tắt: Đưa ra những đề xuất cho nhà quản lý trong việc tiến hành thay đổi tổ 

chức của doanh nghiệp để tạo sự phát triển bền vững qua 8 bước: tạo nên tích cấp bách, 

thành lập nhóm dẫn đường, phát triển tầm nhìn chiến lược, truyền đạt tầm nhìn thay đổi, 

trao quyền cho nhân viên triển khai hành động, tạo ra thắng lợi ngắn hạn, củng cố lợi 

nhuận và tạo ra nhiều thay đổi hơn, gắn chặt các phương thức mới vào văn hoá công ty. 

+ Môn loại: 658.4 / D105D 

- Phòng Đọc: DV 58512 

- Phòng Mượn: MA 22896-22897 
 

171/. SAVOIA, ALBERTO. Ý tưởng đúng đắn chắc chắn thành công / Alberto 

Savoia; Bùi Thị Bích Phương dịch. - H. : Công thương, 2019. - 392tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The right it Why so many ideas fail and how to make sure 

yours succeed 

Tóm tắt: Chia sẻ cách tiếp cận vấn đề theo hướng kết hợp giữa thực tế, công cụ trợ 

giúp và chiến thuật nhằm xây dựng ý tưởng đúng đắn trong kinh doanh: Quy luật thất bại 

của thị trường, ý tưởng đúng đắn, dữ liệu đánh bại quan điểm, công cụ tư duy, công cụ 

nguyên mẫu giả, công cụ phân tích, bộ công cụ chiến thuật và một số ví dụ áp dụng. 

+ Môn loại: 658.4 / Y600T 

- Phòng Đọc: DV 58479 

- Phòng Mượn: MA 22828-22829 
 

172/. ODA ZENKO. Một phút với Konosuke Matsushita : 77 triết lý nhân sinh chiến 

thắng nghịch cảnh / Oda Zenko; Trương Xuân Châu dịch. - H. : Phụ nữ, 2019.- 195tr.; 

19cm 

Tên sách bằng tiếng Nhật: Ippunkan Matshushita Konosuke 

Tóm tắt: Tóm tắt tư tưởng, kể về những thăng trầm của Konosuke Matsushita. Tác 

giả nói đến phong cách sống mà tác giả học được từ Konosuke, cũng như kể lại những 

câu chuyện về Konosuke mà bản thân đã nghe và ghi chép lại cẩn thận từ các anh chị hay 

bạn bè ở trường Matsushita. 

+ Môn loại: 658.4 / M458PH 

- Phòng Đọc: DV 58609 

- Phòng Mượn: MA 23082-23083 
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173/. DULSKI, JENNIFER. Cú hích khởi nghiệp : Chiến lược quản lý thông minh 

cho nhà lãnh đạo hiện đại / Jennifer Dulski; Nguyễn Phượng Linh dịch. - H. : Lao động, 

2019. - 410tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Purposeeful: are you a manager or a movement starter ? 

Tóm tắt: Quyển sách này nói về những cách thức và những yếu tố cần thiết để khởi 

nghiệp, giúp bạn đọc tự học cách lãnh đạo doanh nghiệp thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / C500H 

- Phòng Đọc: DV 58523 

- Phòng Mượn: MA 22918-22919 

 

174/. C. MAXWELL, JOHN. Leadershift - 11 nguyên tắc phát triển năng lực lãnh 

đạo = Leadershift: The 11 essential changes every leader must embrace / John C. 

Maxwell; Lê Trà Mi dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 431tr.; 21cm.- (Khởi 

nguồn tri thức. Lãnh đạo) 

Tóm tắt: Sách giúp các nhà lãnh đạo có được khả năng và sẵn sàng thực hiện sự 

chuyển dịch năng lực, giúp tăng cường tích cực sự phát triển của tổ chức và cá nhân, tác 

giả cũng chia sẽ 11 nguyên tắc phát triển năng lực lãnh đạo trong sự nghiệp lâu dài và 

thành công của mình. 

+ Môn loại: 658.4092 / L200M 

- Phòng Đọc: DV 58483 

- Phòng Mượn: MA 22836-22837 
 

175/. SELLATHURAL, KULA. Tối ưu hoá kỹ năng lãnh đạo / Kula Sellathural, 

Raymond Aaron; Phan Linh Lan dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 182tr.; 21cm.- (Tủ sách: 

Kinh tế - Quản trị) 

Tên sách tiếng Anh: Action leads to success 

Tóm tắt: Sách tạo nguồn cảm hứng cho những ai đam mê kinh doanh và có mong 

muốn trở thành người lãnh đạo, đưa ra những lời khuyên giúp bạn xác định được mục 

tiêu và tầm nhìn, tạo động lực để bạn tập trung và duy trì nguồn năng lượng. 

+ Môn loại: 658.4 / T452Ư 

- Phòng Đọc: DV 58449 

- Phòng Mượn: MA 22768-22769 
 

176/. RAYMOND, JONATHAN. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp / Raymond, 

Jonathan; Hoàng Trang dịch. - H. : Lao động, 2019. - 326tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri 

thức. Xây dựng kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Good authority: How to become the leader your team is waiting 

for 

Tóm tắt: Cung cấp chiến lược cụ thể cho các nhà lãnh đạo quản lí nâng cao hiệu 

quả làm việc nhóm, phát triển con người và các mối quan hệ, dẫn dắt và giữ chân nhân 

tài, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và cách giải quyết xung đột nơi công sở. 

+ Môn loại: 658.4 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 58511 

- Phòng Mượn: MA 22894-22895 
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177/. GANNETT, ALLEN. Từ ý tưởng đến thực thi : Phương pháp sáng tạo tăng 

doanh thu và lợi nhuận trong kinh doanh / Allen Gannett; Bùi Thị Bích Phương dịch.- H.: 

Công thương, 2019. - 426tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: The creative curve: How to develop the right idea, at the 

right time 

Tóm tắt: Cung cấp góc nhìn sâu rộng về sự biến chuyển của những rào cản mang 

tính cấu trúc từng cản trở sự kết nối và thấu hiểu giữa con người với con người, cũng như 

chỉ ra rằng mọi người đều có khả năng hình thành một tuyệt phẩm riêng biệt, sáng tạo 

cho chính mình. 

+ Môn loại: 658.4 / T550Y 

- Phòng Đọc: DV 58481 

- Phòng Mượn: MA 22832-22833 
 

178/. HOLLAND, CARA. Kinh doanh hiệu quả trong thời đại số / Cara Holland; 

Hoàng Huệ Anh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 307tr.; 20cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Draw a better business 

Tóm tắt: Sách vạch ra cho bạn một hành trình kinh doanh thành công, giúp bạn lập 

kế hoạch hiệu quả, đưa ra những kỹ năng sử dụng các công cụ trực quan, mẹo tư duy hiệu 

quả trong thuyết trình, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, áp dụng phương pháp làm việc trực 

quan trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 58448 

- Phòng Mượn: MA 22766-22767 
 

179/. HARPER, JACQUI. Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh/ 

Jacqui Harper; Lục Thu dịch. - H. : Công thương, 2019. - 374tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri 

thức. Kỹ năng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Executive presentations 

Tóm tắt: Sách giúp bạn tận dụng được tất cả loại ngôn ngữ kể cả ngôn ngữ hình thể, 

giúp bạn có phong thái chuyên nghiệp không chỉ ở giao tiếp trực tiếp mà còn ở tất cả các 

hình thức khác của giao tiếp bằng lời nói, đưa ra những lời khuyên cụ thể cho những ai 

đang trên con đường muốn làm nhà quản lý. 

+ Môn loại: 658.4 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58476 

- Phòng Mượn: MA 22822-22823 

 

180/. DRIESSEN, ANDREA. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp/ Andrea 

Drissen; Trần Vân Khánh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 330tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tóm tắt: Sách truyền đạt những cách để tổ chức sự kiện, đưa ra những cách để lập 

kế hoạch công việc hiệu quả, thiết kế content marketing độc đáo, đánh giá kết quả sự kiện, 

học được tất cả những kiến thức cần thiết để thiết lập và tổ chức một sự kiện. 

+ Môn loại: 658.5 / L123K 

- Phòng Đọc: DV 58456 

- Phòng Mượn: MA 22782-22783 
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181/. PERRI, MELISSA. Quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0 / Melissa Perri; Huy 

Nguyễn dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 435tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri 

thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: Escaping the build trap: How effective product management 

creates real value 

Tóm tắt: Nêu những vấn đề cơ bản về quản lý sản phẩm trong thời đại 4.0 và nghiên 

cứu vai trò của nhà quản lý sản phẩm, hoạch định bộ khung chiến lược, quy trình quản lý 

sản phẩm và tổ chức định hướng theo sản phẩm. 

+ Môn loại: 658.5 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 58485 

- Phòng Mượn: MA 22839-22840 
 

182/. JESUTHASAN, RAVIN. Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0: Cơ hội hay thách 

thức dành cho doanh nghiệp / Ravin Jesuthansan; John Boudreau; Vũ Thị Hồng Ngân 

dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 311tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Reinventing jobs A 4-step approach for applying automation to 

work 

Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà lãnh đạo những kiến thức về quy trình tự động hoá, 

tối ưu hoá công việc trong thời đại 4.0; xác định lại tổ chức, công tác lãnh đạo và nhân sự 

nhằm xây dựng chiến lược kỹ thuật số và có được một lực lượng lao động sẵn sàng, gắn 

kết và nhanh nhẹn trong tương lai. 

+ Môn loại: 658.5 / NG517NH 

- Phòng Đọc: DV 58520 

- Phòng Mượn: MA 22912-22913 
 

183/. TORRES, CLAUDIO. Digital marketing - Kế hoạch 7 bước để thu hút khách 

hàng / Claudio Torres; Doãn Tâm dịch. - H. : Lao động, 2019. - 226tr.; 20cm.- (Khởi 

nguồn tri thức. Kỹ năng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Practical guide for digital marketing (essentials for digital 

transformation): Seven steps to engage your customers, get new ones, increase your sales, 

and build a winning digital marketing strategy 

Tóm tắt: Bản chiến lược mà bạn cần có trước khi bắt tay vào hoạt động, được dựa 

trên mục tiêu kinh doanh và marketing của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / D309M 

- Phòng Đọc: DV 58477 

- Phòng Mượn: MA 22824-22825 
 

184/. NGUYỄN VĂN HÙNG. Giáo trình thương mại điện tử / Nguyễn Văn Hùng, 

Phan Quan Việt. - H. : Tài chính, 2019. - 463tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 

của thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng pháp lí thương mại điện tử, trang mạng và cơ sở dữ 

liệu của thương mại điện tử, an ninh thương mại điện tử... Các ứng dụng khác của thương 

mại điện tử. 

+ Môn loại: 658.8 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18526 
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- Phòng Mượn: MA 22571-22572 
 

185/. COVEL, SIMONA. Marketing cho startup : Cuốn sách giúp bạn xây dựng 

thương hiệu, tìm kiếm khách hàng và phát triển doanh nghiệp thành công / Simona Covel; 

Phong Vy dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 363tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri 

thức. Kỹ năng) 

Tên sách tiếng Anh: Marketing your startup: The inc. guide to getting customers, 

gaining traction, and growing your bussiness 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cốt lõi của marketing như định hình thương hiệu, 

định vị cho sản phẩm, marketing khách hàng, viết kế hoạch marketing, thiết lập một dự 

toán ngân sách và một số phần mềm marketing. 

+ Môn loại: 658.8 / M109CH 

- Phòng Đọc: DV 58452 

- Phòng Mượn: MA 22774-22775 
 

186/. NISHIMURA KATSUMI. Một phút với Philip Kotler: 77 chiến lược 

marketing thu hút khách hàng / Nishimura Katsumi; Phạm Ngọc Thảo dịch. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 191tr.; 19cm 

Tên sách bằng tiếng Nhật: Ippunkan Kotler 

Tóm tắt: Tìm ra vị trí ưu thế mà những đối thủ khác không thể dễ dàng bắt chước, 

đồng thời phải không ngừng nghiên cứu để đổi mới và phát triển để chiến thắng trong các 

cuộc cạnh tranh khốc liệt. 

+ Môn loại: 658.8 / M458PH 

- Phòng Đọc: DV 58610 

- Phòng Mượn: MA 23084-23085 
 

187/. MILLER, DONALD. Xu hướng thương hiệu thời đại 4.0 : Xây dựng chiến 

lược thương hiệu lâu dài là cách giữ chân khách hàng và phát triển doanh nghiệp một 

cách bền vững / Donald Miller; Vũ Diệu Hương dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 370tr.; 21cm. 

- (Khởi nguồn tri thức. Marketing bán hàng) 

Tên sách tiếng Anh: Building a storybrand clarify your message so customers will 

listen 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương thức, những bí mật giúp bạn xây dựng và triển 

khai câu chuyện thương hiệu cho doanh nghiệp của mình, biến đối cách vận hành của 

doanh nghiệp mang đến thành công vang dội. 

+ Môn loại: 658.8 / X500H 

- Phòng Đọc: DV 58480 

- Phòng Mượn: MA 22830-22831 
 

188/. FRISCH, RANDY. Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách 

hàng / Randy Frisch; Ngân Giang dịch. - H. : Lao động, 2019. - 335tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: F#ck content marketing: focus on content experience to drive 

demand, revenue & relationships 
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Tóm tắt: Cung cấp tất cả các mẹo bạn cần biết để mang tầm nhìn của cuốn sách The 

One to One Future - thực hiện cá nhân hoá mức độ cửa hàng góc phố với quy mô thời đại 

công nghiệp - vào áp dụng trong doanh nghiệp của bạn. 

+ Môn loại: 658.8 / C430M 

- Phòng Đọc: DV 58518 

- Phòng Mượn: MA 22908-22909 
 

189/. BERGH, JOERI VAN DEN. Giữ vững thương hiệu : Xây dựng và phát triển 

thương hiệu dành cho thế hệ Y / Joeri Van Den Bergh, Mattias Behrer; Trần Cung dịch. 

H. : Dân trí, 2018. - 462tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How cool brands stay hot 

Tóm tắt: Trình bày cách nhận diện thế hệ Y, cách xây dựng một hình mẫu thương 

hiệu cho thế hệ người tiêu dùng mới, xây dựng thương hiệu phong cách, tính xác thực của 

thương hiệu... nhằm đưa ra cái nhìn sâu sắc và tươi mới về cách thức giao tiếp với thế hệ 

Y và giữ vững thương hiệu của mình. 

+ Môn loại: 658.8 / GI-550V 

- Phòng Đọc: DV 58443 

- Phòng Mượn: MA 22754-22755 
 

190/. MCGRATH, TED. 7 bí quyết bán hàng thành công / Ted Mcgrath; Chương 

Ngọc. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 303tr.; 2019cm 

Tóm tắt: Chia sẻ 7 bí quyết, nghệ thuật bán hàng giúp bạn dễ dàng chinh phục khách 

hàng và thành công trong kinh doanh: tự tin trong bán hàng, đạt trước 90% kết quả, giữ 

chân khách hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp, phát huy năng lực, biến khách hàng nhỏ 

thành khách hàng lớn, biến thách thức thành tài sản. 

+ Môn loại: 658.8 / B112B 

- Phòng Đọc: DV 58450 

- Phòng Mượn: MA 22770-22771 
 

191/. CARDONE, GRANT. Bậc thầy giao dịch, cứ thích là bán / Grant Cardone; 

Nguyễn Linh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách dành cho bất kỳ ai muốn thành công, chứa đựng những kiến thức 

không chỉ hữu ích với những người bán hàng chuyên nghiệp, mà còn với bất kỳ ai có đam 

mê với kinh doanh và muốn xây dựng doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / B119TH 

- Phòng Đọc: DV 58453 

- Phòng Mượn: MA 22776-22777 
 

192/. HARVILL, STEPHEN J. Nghệ thuật thuyết phục khách hàng / Stephen J. 

Harvill; Lê Hồng Phương Hạ dịch. - H. : Lao động, 2019. - 389tr.; 21cm. - (Khởi nguồn 

tri thức. Kinh doanh) 

Tên sách tiếng Anh: 21 secrects of million dollar sellers: America's top earner reveal 

the keys to sales success 

Tóm tắt: Gồm 21 bí quyết bán hàng hiệu quả từ thu hút khách hàng mới, duy trì 

cảm giác hài lòng, xây dựng niềm tin yêu ở khách hàng quen thuộc, kiểm soát định mức 
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+ Môn loại: 658.85 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58468 

- Phòng Mượn: MA 22806-22807 

 

193/. WAKEMAN, RYAN. Content đắt có bắt được Trend / Ryan Wakeman; Đỗ 

Hoàng Lan dịch. - H. : Công thương, 2020. - 267tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Kỹ 

năng) 

Tên sách tiếng Anh: Content, content, content: the best process and mindsert for 

dealing with content 

Tóm tắt: Giới thiệu phương thức vạch ra quy trình và tư duy tốt nhất cho việc tiếp 

cận, sáng tạo, cho ra đời và phân tích content truyền thông, giúp giảm thiểu áp lực, tiết 

kiệm chi phí, khiến cho việc sáng tạo content trở nên dễ kiểm soát và thú vị hơn... 

+ Môn loại: 658.8 / C430Đ 

- Phòng Mượn: MA 22940-22941 
 

194/. BHARGAVA, ROHIT. Lập kế hoạch marketing hiệu quả / Rohit Bhargava; 

Hạnh Dung dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 251tr.; 20cm. - (Khởi nguồn tri thức. Marketing 

bán hàng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Small business marketing 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp lập kế hoạch cho marketing online, marketing 

trực tiếp, lập kế hoạch chiến lược, nghiên cứu khách hàng và xác định mục tiêu, thực thi 

kế hoạch marketing, đánh giá kết quả và năng lực thực thi, xây dựng thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / L123K 

- Phòng Đọc: DV 58457 

- Phòng Mượn: MA 22784-22785 

 

195/. MING ZENG. Alibaba và chiến lược kinh doanh thông minh trong thời đại 

4.0/ Ming Zeng; Nguyễn Hoàng Linh dịch. - H. : Công thương, 2019. - 454tr.; 23cm.- 

(Harvard Business Review Press) 

Tên sách tiếng Anh: Smart Business: What alibaba's success reveals about the future 

of strategy 

Tóm tắt: Cuốn sách này mô tả sự phát triển của Alibaba từ sự khởi đầu và quan 

trọng hơn là khuôn khổ chiến lược mới mà nó tiên phong và khuôn khổ đó có ý nghĩa thế 

nào đối với mọi người trong tương lai. 

+ Môn loại: 658.8 / A103V 

- Phòng Đọc: DL 18771 

- Phòng Mượn: MA 22999-23000 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 

196/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Gốm cây mai đề ngạn - Sài Gòn xưa / Huỳnh Ngọc 

Trảng, Nguyễn Đại Phúc; Cộng tác: Lưu Kim Chung, Nguyễn Đức Huy. - Tái bản có bổ 

sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 215tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử về ngành gốm của Sài Gòn xưa đặc biệt là gốm cây mai: 

đặc điểm nghệ thuật tạo hình, các chủng loại và tầm quan trọng của nó trong nền  

nghệ thuật Việt Nam. 

+ Môn loại: 666.0959779 / G453C 
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- Phòng Đọc: DL 18708 

- Phòng Mượn: MD 9544 

700. NGHỆ THUẬT: 

197/. LÊ HUY VĂN. Cơ sở tạo hình / Lê Huy Văn, Trần Từ Thành. - H. : Mỹ thuật, 

2019. - 138tr. : Ảnh; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày về phương pháp nghiên cứu - tiền đề và quy luật của bố cục tạo 

hình thông qua các nguyên lí thị giác, có hệ thống với những khả năng của bố cục, yếu tố 

tương phản, độ nhấn, tương phản chính phụ, tương quan, hàng lối, cân đối và khả năng 

bố cục của tạo hình tự do. 

+ Môn loại: 741 / C460S 

- Phòng Đọc: DV 58343 

 

198/. HONIGSTEIN, RAPHAEL. Jurgen Klopp: Thổi bùng huyên náo / Raphael 

Honigstein; Minh Đức dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 406tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Bring the noise: The Jurgen Klopp Story 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời đầy thăng trầm của vị huấn luyện viên Jurgen Norbert 

Klopp - sinh ra ở vùng Rừng Đen (Đức) và sự lăn lộn trong gian khó lúc khởi sự nghiệp 

huấn luyện, đặc biệt ông đã mang lại cho các cầu thủ Liverpool trước mỗi trận đấu trong 

tâm thế của những kẻ đi chinh phục, khiến Liverpool vĩ đại trở lại và ông cũng khơi lại 

nỗi khát khao vẫn đang cháy âm ỉ bên trong mỗi cổ động viên Liverpool. 

+ Môn loại: 796.334092 / J521KL 

- Phòng Đọc: DV 58548 

- Phòng Mượn: MG 10310-10311 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

199/. NGUYỄN ĐỨC HÙNG. Hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia môn Văn : Theo 

cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ GD & ĐT / Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 2.- H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 254tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807.6 / H561D 

- Phòng Mượn: MB 7655 

 

200/. HALL, TRISH. Dùng chữ sao cho đúng viết gì cũng thấy hay / Trish Hall; Hoa 

Nguyễn Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 310tr.; 21cm. - (Khởi nguồn tri thức. 

Kỹ năng) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Writing to persuade 

Tóm tắt: Truyền tải được cho bạn đọc về cách viết lách và áp dụng tâm lý học trong 

cuộc sống cũng như trong cách viết. Sách hữu ích về kỹ năng viết để người đọc dễ dàng 

trở thành một nhà văn, bằng cả cảm tính và lý trí. 

+ Môn loại: 808 / D513CH 

- Phòng Đọc: DV 58568 

- Phòng Mượn: MB 7775-7776 
 

201/. SICOLA, LAURA. Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp / Laura Sicola; Dương 

Hậu dịch. - H. : Công thương, 2019. - 398tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Speaking to influence: Mastering your leadership voice 
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Tóm tắt: Trình bày phương pháp sử dụng giọng nói nhằm thu hút người nghe; cách 

điều chỉnh phong cách nói để bạn thể hiện được dáng vẻ lãnh đạo chân thực nhất khi tiếp 

cận với mọi đối tượng; vượt qua rào cản tinh thần để nói một cách tự tin và hấp dẫn trên 

sân khấu, trên máy ảnh hoặc thậm chí trên điện thoại; thực hành cách kể chuyện lôi cuốn, 

đưa dữ liệu cuộc sống của bạn vào các bài thuyết trình. 

+ Môn loại: 808.5 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 58533 

- Phòng Mượn: MB 7769-7770 
 

202/. NGỌC LINH. Tiểu thuyết / Ngọc Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 359tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922334 / Y606TR 

- Phòng Mượn: MV 22061-22062 

895.922 VĂN HỌC VIỆT NAM: 

203/. NGUYỄN VĂN HỌC. Linh điểu : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Học. - H. : Dân 

trí, 2019. - 303tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L312Đ 

- Phòng Mượn: MV 22247-22248 
 

204/. TRÚC THIÊN. Mình gọi nhau là cưng / Trúc Thiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 178tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M312G 

- Phòng Mượn: MV 22158-22159 
 

205/. Một nửa làm đầy thế giới: Tuyển chọn các tác phẩm hay tham dự cuộc thi 

truyện ngắn "Một nửa làm đầy thế giới" do Nhà xuất bản Văn hoá - Văn nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức / Phan Hải Đăng, Nguyễn Thu Thuỷ, Phạm Thị Lập... - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 399tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M458N 

- Phòng Mượn: MV 22174-22175 

 

206/. HÀ ĐÌNH NGUYÊN. Mùa xuân đợi cuối đường : Tập truyện ngắn / Hà Đình 

Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 263tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M501X 

- Phòng Mượn: MV 22160-22161 

 

207/. BỈNH KHÔI. Những chuyến tàu mùa hè / Bỉnh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 193tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556CH 

- Phòng Mượn: MV 22137-22138 
 

208/. LÊ TRUNG CƯỜNG. Phú Quốc trong mắt kính thần / Lê Trung Cường. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 166tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / PH500QU 

- Phòng Đọc: DV 58595 
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- Phòng Mượn: MV 22249-22250 
 

209/. NGUYỄN VIẾT TÔN. Cờ thắm giữa biển xanh : Ghi chép. - H. : Văn học, 

2020. - 175tr. : Ảnh minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Những bài viết, ghi chép, phóng sự về biển đảo Trường Sa và chủ quyền 

biển đảo, về người lính Trường Sa, người lính Cảnh sát biển, chiến sĩ biên phòng biển và 

ngư dân - những con người ngày đêm công tác, làm việc và hành nghề trên biển. 

+ Môn loại: 895.922803 / C460TH 

- Phòng Đọc: DL 18800 

- Phòng Mượn: MV 22260-22261 
 

210/. HUỲNH DŨNG NHÂN. Chúng tôi - một thời mũ rơm mũ cối / Huỳnh Dũng 

Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 323tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách kể về hồi kí của tác giả trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 

là cách nhìn, cách nghĩ, sự lựa chọn tình tiết tinh tế và cách trình bày logic, sáng sủa của 

tác giả. 

+ Môn loại: 895.922803 / CH513T 

- Phòng Đọc: DV 58593 

- Phòng Mượn: MV 22235-22236 
 

211/. VÕ THU HƯƠNG. Cảm ơn một khúc bình yên / Võ Thu Hương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 178tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / C104Ơ 

- Phòng Mượn: MV 22243-22244 
 

212/. LƯƠNG DUY CƯỜNG. Cho dân một phần miếng bánh : Tuyển 99 tác phẩm 

bình luận thời sự / Lương Duy Cường. - H. : Hội nhà văn, 2020. - 214tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / CH400D 

- Phòng Mượn: MV 22239-22240 

 

213/. TRẦN HUY MINH PHƯƠNG. Mở lòng thì được tất cả / Trần Huy Minh 

Phương. - H. : Lao động, 2020. - 207tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / M460L 

- Phòng Mượn: MV 22241-22242 
 

214/. ĐÀO THỊ THANH TUYỀN. Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ / Đào Thị Thanh 

Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động, 2019. - 203tr. : Ảnh màu đi kèm; 21cm 

Tóm tắt: Sách ghi chép lại Sài Gòn, nơi được tác giả xem như quê hương thứ hai, 

nói về những quán cà phê cóc ven sông, ngắm cảnh sông nước, nói về những con người 

Sài Gòn hiền hoà, những nơi chốn thanh bình mà chỉ khi bộ, đạp xe đạp hoặc ngồi trên 

xe buýt là có thể gặp, có thể nghe, có thể tận hưởng hết được. Nỗi nhớ da diết về một thời 

tuổi thơ đơn thuần đẹp nhất của tác giả. 

+ Môn loại: 895.92284 / S103G 

- Phòng Mượn: MV 22245-22246 
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215/. HỒ YÊN THỤC. Nhật ký cô giáo - Học kỳ xuân / Hồ Yên Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 116tr. : Bảng, tranh vẽ; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH124K 

- Phòng Mượn: MV 22162-22163 
 

216/. TRẦN HUIỀN ÂN. Mây trắng Dinh Phoan / Trần Huiền Ân. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 156tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Trần Sĩ Huệ 

+ Môn loại: 895.9228408 / M126TR 

- Phòng Mượn: MV 22164-22165 
 

217/. TRẦN NGUYÊN HẠNH. Quà tặng cho con / Trần Nguyên Hạnh. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 126tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / QU100T 

- Phòng Mượn: MV 22172-22173 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

218/. NGUYỄN HỒNG THẢO. Giáo trình hệ thống thông tin địa lý / Nguyễn Hồng 

Thảo, Nguyễn Kim Thoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2019. - 122tr. : Ảnh minh 

hoạ; 25cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm 5 chương. Gồm những kiến thức cơ bản liên quan đến GIS 

và hệ thống tham chiếu không gian đến các khả năng phân tích dữ liệu của GIS và các 

ứng dụng của GIS để giải quyết vấn đề thực tế ở đa ngành, đa lĩnh vực. Tài liệu tham 

khảo cho các sinh viên, giảng viên, kỹ sư và các nhà khoa học làm việc trong các lĩnh vực 

khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. 

+ Môn loại: 910 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 18789 

- Phòng Mượn: MG 10325-10326 
 

219/. MAI LAN. Himalaya - Hành trình chạm đến trán trời / Mai Lan. - H. : Thế 

giới, 2019. - 177tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm chân thực, sống động của tác giả trên hành trình 

chinh phục ngọn núi tuyết Himalaya. 

+ Môn loại: 915.4904 / H310H 

- Phòng Đọc: DV 58553 

- Phòng Mượn: MG 10319-10320 

 

220/. NGUYỄN CHÍ LINH. Vàng son một thuở Ba Tư : Tập du ký / Nguyễn Chí 

Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 251tr.; 23cm 

Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả trên hành trình khám phá đất nước 

cùng với nền văn hoá khác lạ của một dân tộc huyền bí - quốc gia Hồi giáo Ba Tư (nay là 

Iran). 

+ Môn loại: 915.504 / V106S 

- Phòng Đọc: DL 18791 

- Phòng Mượn: MG 10327-10328 
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221/. LE BON, GUSTAVE. Cách mạng Pháp và tâm lý học của các cuộc cách mạng: 

Sách tham khảo / Gustave Le Bon; Đào Đình Bắc dịch. - H. : Thế Giới, 2020. - 441tr.; 

21cm 

Tên sách bằng tiếng Pháp: La resvolution Francaise et la psychologie des révolutions 

Tóm tắt: Điểm lại tư tưởng của các nhà sử học về cuộc cách mạng Pháp: Những 

yếu tố tâm lý của các phong trào cách mạng, những cội nguồn của cách mạng Pháp, những 

ảnh hưởng hợp lý, tình cảm, thần bí và tổng hợp trong tiến trình của cuộc cách mạng, 

cuộc đấu tranh giữa những ảnh hưởng của tổ tiên và những nguyên lý cách mạng, sự tiến 

hoá hiện đại của các nguyên lý cách mạng. 

+ Môn loại: 944.04 / C102M 

- Phòng Đọc: DV 58554 

- Phòng Mượn: MG 10321-10322 
 

222/. NGUYỄN ĐỨC TỐ LƯU. Hùng Vương thánh tổ ngọc phả = 雄王聖祖玉譜

搜考 : Sưu khảo / Nguyễn Đức Tố Lưu, Thích Tâm Hiệp, Nguyễn Đức Tố Huân. - H. : 

Dân trí, 2019. - 239tr. : Ảnh, tranh vẽ; 23cm 

ĐTTS ghi: Nhóm Nghiên cứu Di sản Văn hoá Đền Miếu Việt 

Tóm tắt: Nghiên cứu, sưu khảo lịch sử cổ đại về các mốc quan trọng trong lịch sử 

nước Việt dưới thời Hùng Vương: Nam Việt Hùng Vương ngọc phả vĩnh truyền, Hùng 

Vương Tự Lệ, Nam Việt Hùng thị sử ký, văn chào, sắc phong, hoành phi, câu đối đền 

Vân Luông, khảo luận ngọc phả và tục thờ Hùng Vương trên miền đất Tổ, bản chụp tư 

liệu Hán Nôm về Hùng Vương ở đến Vân Luông. 

+ Môn loại: 959.7012 / H513V 

- Phòng Đọc: DL 18640 

- Phòng Mượn: MG 10222-10223 
 

223/. Đàng trong thời Chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền và bộ máy nhà nước / Đỗ 

Bang chủ biên, Đỗ Quỳnh Nga, Trần Đại Vinh, Đoàn Anh Thái... - H. : Tri thức, 2020. - 

226tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xác lập chủ quyền và xây dựng bộ máy nhà nước ở 

Thuận Quảng - Đàng trong dưới thời chúa Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.70272 / Đ106TR 

- Phòng Mượn: MG 10232 
 

224/. Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hoá Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX : Hội 

thảo khoa học. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 772tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá của Việt Nam giai 

đoạn cuối thế kỷ XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX để phác dựng và thấy rõ hơn hình ảnh và 

những đóng góp của Nguyễn Công Trứ với vương triều Nguyễn và thời đại. Phân tích sự 

tác động của các truyền thống văn hoá đến con người Nguyễn Công Trứ và tình cảm sâu 

nặng của ông với các địa phương từng gắn bó. Chỉ ra những đóng góp của ông với tư duy 

hướng biển và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh các vùng biển đảo Việt Nam... 

+ Môn loại: 959.7029 / NG527C 

- Phòng Đọc: DL 18790 
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225/. ORY, PAUL. Làng xã của người An Nam ở Bắc Kỳ / Paul Ory; Phạm Văn 

Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 150tr. : Ảnh minh hoạ; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Pháp: La commune annamite au Tonkin 

Tóm tắt: Lịch sử hình thành, cách thức tổ chức, cách thức vận hành cho đến những 

vấn đề sống còn của làng xã. Những phong tục ít người biết đến: Phân chia đất đai, thuế 

thân, nghi lễ cưới hỏi, lễ hội. Ngoài ra tác giả còn sự quan tâm không nhỏ đến đời sống 

tinh thần của người dân như: tín ngưỡng, ma chay... 

+ Môn loại: 959.703 / L106X 

- Phòng Đọc: DV 58550 

- Phòng Mượn: MG 10314-10315 
 

226/. GENDRE, CLAUDE. Hoàng Thị Thế - Con gái Đề Thám và quân bài chính 

trị của thực dân Pháp / Claude Gendre; Thanh Thư dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 169tr.: 

Minh hoạ, ảnh; 21cm. - (Góc nhìn sử Việt) 

Tên sách bằng tiếng Pháp: Hoàng Thi Thê: Fille du Dê Thám et jouet de la politique 

coloniale francaise 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, gia thế, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của Đề 

Thám. Ghi lại những kí ức của Bà về lịch sử về thời kỳ thuộc Pháp và cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược ở Bắc Kỳ. 

+ Môn loại: 959.703092 / H407TH 

- Phòng Đọc: DV 58549 

- Phòng Mượn: MG 10312-10313 

 

227/. JOHNSTON, DAVID CAY. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump : Một cách 

nhìn khác về Donald Trump và Hoa Kỳ trong cuộc chiến "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" / 

David Cay Johnston; Thuỳ Dương dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2019. - 514tr.; 

21cm. - (Khởi nguồn tri thức. Lãnh đạo) 

Tên sách tiếng Anh: It's even worse than you think: What the Trump adminstration 

is doing to America 

Tóm tắt: Sách phơi bày nội bộ nước Mỹ dưới thời Trump, các vấn đề về thu nhập, 

thuế, việc làm, bức tường biên giới, biến đổi khí hậu, quân đội, quan hệ ngoại giao, chủng 

tộc, dân nhập cư,... và những khía cạnh sống khác của nước Mỹ được cải cách dưới thời 

Donald Trump. 

+ Môn loại: 973.93 / N557M 

- Phòng Đọc: DV 58552 

- Phòng Mượn: MG 10318 
 

228/. LEE , BANDY X.. Donald Trump - Dưới góc nhìn của tâm lý học / Bandy X. 

Lee; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 436tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The dangerous case of Donald Trump 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các bác sĩ tâm lý và chuyên gia tâm thần học phân 

tích tình trạng sức khoẻ tâm thần của tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và cảnh 

báo những nguy hiểm có thể kéo theo từ những hành xử có vẻ bất thường của tổng thống 

cũng như bối cảnh xã hội dẫn tới việc ông đắc cử tổng thống năm 2017 cùng phần đông 

dân số mà ông gây được ảnh hưởng bởi vị thế của mình. 
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+ Môn loại: 973.93092 / D430TR 

- Phòng Mượn: MG 10330 
 


